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CHƯƠNG 1 

THÔNG  TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp Jiurui Việt Nam                                             

(sau đây gọi tắt là Chủ đầu tư). 

- Địa chỉ văn phòng: Khu nhà xưởng An Thanh, KCN Tam Anh – Hàn  Quốc, xã 

Tam Anh, thành phố Đà Nẵng. 

- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: (Ông) MA, RUI           

+ Chức vụ: Chủ tịch Công ty 

+ Sinh ngày: 05/07/1985            Quốc tịch: Trung Quốc 

+ Số hộ chiếu: EJ8977122; Ngày cấp: 07/02/2023; Nơi cấp: Cục quản lý xuất 

nhập cảnh Cộng hòa nhân dân Trung Hoa. 

+ Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đại lộ Chenjiang, Khu công nghệ cao 

Zhongkai, quận Huệ Thành, thành phố Huệ Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. 

+ Địa chỉ liên lạc: Khu nhà xưởng An Thanh, Khu công nghiệp Tam Anh – Hàn  

Quốc,  xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng. 

- Điện thoại: 0362569518. 

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4001292176 do Phòng Đăng ký kinh 

doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp ngày 24/01/2025. 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư số 6518361444 của Ban quản lý các khu kinh 

tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam chứng nhận lần đầu ngày 17/01/2025, thay đổi 

lần thứ nhất ngày 29/05/2025. 

2. Tên dự án: Dự án nhà máy sản xuất phụ kiện công nghệ Jiurui Việt Nam 

(sau đây gọi tắt là dự án). 

- Địa điểm thực hiện dự án: Khu nhà xưởng cho thuê của Công ty TNHH Đầu tư 

công nghiệp An Thanh (thuộc thửa đất Lô A4.10, A4.11, A4.12, A4.13) Khu công 

nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc, xã Tam Anh, thành phố Đà Nẵng. 

-Tổng diện tích khu nhà xưởng thực hiện dự án là 10.000 m². 

- Vị trí ranh giới tiếp giáp của khu đất Dự án như sau: 

+ Phía Đông Bắc: giáp đường KCN; 

+ Phía Đông Nam: giáp đất KCN; 

+ Phía Tây Bắc: giáp nhà xưởng số 3, thuộc Khu nhà xưởng cho thuê của Công 

ty TNHH Đầu tư công nghiệp An Thanh; 

+ Phía Tây Nam: giáp đường KCN. 
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Hình 1. 1. Vị trí dự án trên bản đồ vệ tinh 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 

môi trường của dự án đầu tư: Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam. 

- Quy mô của dự án đầu tư: Dự án thuộc dự án nhóm C theo tiêu chí phân loại 

của pháp luật Đầu tư công (Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 24.288.000.000 VNĐ, 

Căn cứ khoản 3 điều 10 theo luật đầu tư công số 39/2019/QH14/ Đối với dự án có tổng 

mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng thuộc dự án nhóm C theo tiêu chí phân loại của pháp luật 

Đầu tư công). 

- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Công nghiệp gia công, sản xuất sản 

phẩm, phụ kiện thiết bị điện tử. 

- Phân nhóm dự án đầu tư: thuộc dự án nhóm III theo phân loại về tiêu chí môi 

trường quy định tại mục số 2, Phụ lục V ban hành kèm theo Nghị định 05/2025/NĐ-

CP thuộc đối tượng phải lập báo cáo Đề xuất cấp phép môi trường. Thẩm quyền cấp 

phép dự án nhóm III được quy định tại Điều 41 của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và 

Khoản 4 Điều 28 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP, nay căn cứ theo quy định tại khoản 

1, điều 26 “Thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh” và khoản 2, điều 48 “Quy định 

chuyển tiếp” Nghị định số 131/2025/NĐ-CP Quy định phân định thẩm quyền của 

chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp 

và Môi trường. 

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 

 

 

 

 

 

Vị trí dự án 
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3.1. Công suất của dự án: 

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ 

sản xuất của dự án đầu tư. 

3.2.1. Sơ đồ công nghệ sản xuất vỏ bọc thiết bị dạng lưới, hộp đựng thiết bị, 

tay xách gắn trên đầu thiết bị: 

3.2.1.1.  Sơ đồ công nghệ sản xuất vỏ bọc thiết bị dạng lưới (vỏ bọc loa dạng 

lưới)

STT Tên Công suất 

1 
Sản xuất vỏ bọc thiết bị dạng lưới, hộp đựng 

thiết bị, tay xách gắn trên đầu thiết bị điện tử. 
 

1.1 
Sản xuất vỏ bọc thiết bị dạng lưới (sơ đồ quy 

trình sản xuất hình 1.2 ) 

400 tấn sản phẩm/năm 1.2 
Sản xuất tay xách gắn trên đầu thiết bị (sơ đồ 

quy trình sản xuất hình 1.3) 

1.3 
Sản xuất hộp đựng thiết bị (sơ đồ quy trình sản 

xuất hình 1.4) 

2 
Sản xuất dây đeo thiết bị điện tử (sơ đồ quy 

trình sản xuất hình 1.5) 
10.000.000 mét/ năm 

3 Sản xuất cấu kiện bằng nhựa hoặc silicone  

3.1 
- Sản xuất logo đính vào thiết bị điện tử (sơ đồ 

quy trình sản xuất hình 1.6) 
150 tấn sản phẩm/ năm 

3.2 
- Sản xuất đế (khuôn) bảo vệ loa (sơ đồ quy trình 

sản xuất hình 1.7) 
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Bọc 

Quét keo 

Cắt định hình 

Quét keo 

Bọc viền 

Ủi góc 

Cắt lazer 

Gắn, dập nút 

Kiểm tra 

Định vị 

Dán thân  

Bụi; 

Khí thải; 

CTR 

CTR 

Đóng gói 

Vải silicone và các bộ phận nhựa 

Keo dán 

Xăng thơm 

Định vị viền 

Nút logo do gia công 

cung cấp 

Keo dán 

Xăng thơm 

Hình 1.2. Sơ đồ quy trình sản xuất vỏ bọc loa dạng lưới 
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* Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Vải lưới silicone và các bộ phận nhựa được mua từ các đơn vị khác hoặc các bộ 

phận nhựa do đơn vị cần gia công cung cấp. Nguyên liệu sau khi được kiểm tra tiến 

hành đưa vào quy trình gia công. Đầu tiên tiến hành bọc 1 lớp vải lưới silicone vào bộ 

phận nhựa theo khuôn mẫu đã sản xuất sẵn với mục đích để định hình kích thước tấm 

vải cần bọc. Vải sau khi được bọc theo khuôn mẫu, được đưa vô máy cắt vải để định 

hình. Quá trình cắt này được sử dụng máy cắt để tạo ra các tấm vải với kích thước 

chuẩn, vừa vặn hoàn hảo với thiết bị. Sau khi cắt được 1 tấm vải theo hình chuẩn sẽ 

tiến hành bố trí công nhân thực hiện công đoạn quét keo lên bề mặt các điểm cố định 

giữa tấm vải và miếng nhựa bên trong. Vải sau khi dán keo xong sẽ được dán cố định 

lên phần thân hoặc phần thẳng của vỏ nhựa bên trong. Sau đó bố trí công nhân sẽ thực 

hiện việc định vị gấp cạnh tấm vải vào các viền, góc cạnh vỏ nhựa bên trong. Thực 

hiện công đoạn quét keo lên bề mặt các cạnh các điểm cố định giữa tấm vải và miếng 

nhựa bên trong để bọc viền. Nhằm tăng thêm độ cứng và sắc cạnh cho sản phẩm bố trí 

công nhân sử dụng máy là chuyên dụng để ủi các góc cạnh. Để lắp đặt các nút nguồn 

và làm gọn các phần thừa trên sản phẩm thì sẽ được sử dụng máy cắt lazer để cắt, việc 

cắt này sẽ phát sinh nhiệt làm đốt cháy nhựa và vải có dính chất keo nên có thể phát 

sinh mùi, công ty sẽ lắp đặt thiết bị thu gom nguồn này để xử lý. Nút nguồn được nhập 

về từ nhà cung cấp, tiến hành gắn vào vị trí theo thiết kế của sản phẩm bằng máy dập 

nút. Trong quá trình dập, nút nguồn có thể được tạo thành bằng cách ép các chi tiết nổi 

lên từ vỏ bọc, tạo ra các khu vực dễ bấm hoặc nút nhấn. Một số thiết bị có thể tạo ra 

hình dạng nút nguồn hình tròn, hình vuông, hoặc hình dạng đặc biệt, tùy vào yêu cầu 

của thiết kế sản phẩm. Công đoạn kiểm tra trong sản xuất vỏ bọc thiết bị là một bước 

quan trọng để đảm bảo chất lượng của sản phẩm trước khi đưa vào đóng gói giao cho 

khách hàng. 

* Số lượng dây chuyền sản xuất: 01 dây chuyền sản xuất đồng bộ. 

* Hình ảnh minh họa: 

 

 

Công đoạn cắt lazer Sản phẩm: Vỏ bọc loa dạng lưới 
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 3.2.1.2.  Sơ đồ công nghệ sản xuất tay xách gắn vào thiết bị điện tử : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thuyết minh quy trình sản xuất: 

 Sợi Poly được đưa qua máy dệt để dệt thành cuộn sợi. Các cuộn sợi sau được 

đặt trên 1 khung. Các đầu sợi sẽ được kéo qua một lỗ trên tấm cố định và được đưa 

vào ống nén. Khi qua ống nén ống xoắn lại theo hướng soắn S, ngược lại với chiều 

xoắn sợi để tạo ra một sợi chặt hơn  Các đầu sợi sẽ được kéo qua một lỗ trên tấm cố 

định và được đưa vào vòng đai áp lực. Khi qua vòng đai, sợi sẽ xoắn lại theo hướng 

soắn S, ngược lại với chiều xoắn sợi để tạo ra một sợi chặt hơn. Sau đó, sợi dây sẽ 

được kéo căng qua máy cắt, cắt định hình theo khuôn mẫu. Tiếp đó, một móc khóa 

nhựa được lắp ráp và cố định vào giữa sợi dây vừa tạo ra. Sợi dây tiếp tục được đưa 

qua máy để cắt theo mẫu. Sau đó, sản phẩm được kiểm tra độ hoàn thiện và đóng gói. 

* Số lượng dây chuyền sản xuất: 01 dây chuyền sản xuất đồng bộ. 

* Hình ảnh minh họa: 

 

 

 

 

 

 

 

Dệt 

Kéo căng 

Cắt định hình 

Cắt mẫu 

Đóng gói 

Lắp ráp 

 CTR 

Sợi Poly 

Móc khóa 

Hình 1. 3. Sơ đồ quy trình sản xuất dây đeo gắn vào thiết bị điện tử 
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3.2.1.3 . Sơ đồ công nghệ sản xuất hộp đựng thiết bị (vỏ bọc loa nhựa) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thuyết minh quy trình sản xuất vỏ bọc loa nhựa: 

Hạt nhựa nguyên sinh PC được cấp vào phểu của máy đùn. Hạt nhựa được di 

chuyển vào thiết bị kín gia nhiệt bằng điện (thường gọi là thiết bị đùn), tại đó một trục 

vít quay sẽ đưa vật liệu về phía trước. Các vùng gia nhiệt dọc theo thùng dần dần làm 

tan chảy nhựa theo cách có kiểm soát để đảm bảo độ đồng đều, ở nhiệt độ 120oC trục 

vít cũng trộn đều vật liệu để ngăn ngừa bất kỳ sự không đồng nhất nào trong ống. 

  Khi nhựa nóng chảy đến cuối ống, cổng (điều khiển việc tiêm nhựa) đóng cửa 

và trục di chuyển ngược lại, kéo qua một lượng nhựa cố định và tạo áp suất trong trục 

sẵn sàng cho quá trình bơm nhựa tạo hình. Đồng thời, hai phần của công cụ khuôn 

đóng lại và được giữ dưới áp suất cao (áp suất kẹp). Áp suất bơm và áp suất kẹp phải 

được cân bằng để đảm bảo phần hình thành đúng và không có nhựa nào rò rỉ khỏi công 

cụ trong quá trình bơm.  

Khi đạt được áp suất đúng trong công cụ và trục, cổng mở, trục di chuyển về phía 

trước và nhựa nóng được bơm vào khuôn mẫu có sẵn.  

Sau khi nhựa được bơm vào khuôn, nó được giữ dưới áp suất cố định trong một 

khoảng thời gian nhất định, có thể kéo dài từ 1/100 giây đến vài phút tùy thuộc vào 

loại nhựa cho từng sản phẩm cụ thể.  

Sau giai đoạn giữ, trục rút lại, giải phóng áp suất và cho phần được làm mát trong 

khuôn, có thể kéo dài từ vài giây đến vài phút, việc làm mát được sử dụng làm mát tự 

nhiên.  

Đùn 

Tạo hình 

Ép  

Đóng gói 

Nhiệt 

Hạt nhựa nguyên sinh PC 

Làm nguội 

Mùi 

Nhiệt thừa 

Hình 1. 4. Sơ đồ quy trình sản xuất vỏ bọc loa nhựa 
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Sau khi các giai đoạn giữ và làm mát đã qua và bộ phận đã được hình thành chủ 

yếu, các chốt hoặc tấm đẩy các bộ phận ra khỏi công cụ. Chúng rơi vào một ngăn hoặc 

trên băng tải ở dưới máy.  

Sau khi các quy trình này hoàn tất, các thành phần sẽ sẵn sàng để được đóng gói và 

phân phối đến các nhà sản xuất.   

* Số lượng dây chuyền sản xuất: 01 dây chuyền sản xuất đồng bộ. 

* Hình ảnh minh họa: 
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3.2.2. Sơ đồ công nghệ sản xuất gia công dây đeo thiết bị điện tử: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Các nguyên liệu cần chuẩn bị ban đầu gồm xốp, vải và miếng dính velcro. Miếng 

xốp, vải và miếng dính velcro được cắt rạch theo khuôn để tạo ra hình dáng cần thiết 

của dây đeo.  

Các bộ phận trên sau khi cắt tạo hình được lắp ráp, định vị chuẩn sau đó đưa qua 

máy cán, ép màng keo, keo được sử dụng là keo nhiệt, được ép thông qua máy cao tần, các 

bộ phận được lắp ráp lại với nhau thành một thể thống nhất.  

Sau đó, sản phẩm được đục lỗ, gắn logo, trau chuốc để hoàn thiện. Tiến hành 

kiếm tra sản phẩm và đóng gói phân phối tới khách hàng. 

* Số lượng dây chuyền sản xuất: 01 dây chuyền sản xuất đồng bộ. 

* Hình ảnh minh họa:  

Cắt  Cắt  Cắt  

Lắp ráp 

Máy ép 

Đục lỗ 

Gắn logo 

Đóng gói 

Nhiệt thừa 

CTR 

Xốp Băng keo velcro Vải 

Logo do gia công 

cung cấp 

Kiểm tra CTR 

Hình 1. 5. Sơ đồ quy trình sản xuất gia công thiết bị đeo thông minh 
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3.2.3.1.  Sơ đồ công nghệ sản xuất cấu kiện (logo) từ silicone: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Thuyết minh quy trình sản xuất: 

Đổ silicone lỏng vào khuôn mẫu của cấu kiện đã được thiết kế sẵn, tiến hành quét 

keo và màu sắc theo khuôn mẫu lên bề mặt, quá trình giúp silicone không bị dính vào 

khuôn và giữ được màu sắc mong muốn.  

Sau đó, khuôn được đưa qua lò nhiệt (nhiệt độ >250 độ) để làm đông cứng lớp 

keo và màu sắc bề mặt, cấu kiện thành hình.  

Sau đó, tiếp tục quét keo khuôn và màu sắc lần 2 để tạo màu sắc cuối.  

Căn màn định hình, giúp tạo ra các chi tiết có hình dạng chính xác và chất lượng 

cao.  

Nhiệt >250 oC 

Đúc khuôn 

Quét  

Nung 

Quét  

Đổ khuôn 

CTR 

Silicone lỏng 

Căn màn 

 Keo,  

Màu 

Ép 

Nhiệt thừa 

 Keo,  

Màu 

Cắt 

Kiểm tra 

Đóng gói 

CTR 

CTR 

Hình 1. 6. Sơ đồ quy trình sản xuất cấu kiện (logo) từ silicone 



Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án: Dự án nhà máy sản xuất phụ kiện công nghệ Jiurui Việt Nam 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp Jiurui Việt Nam                                            Trang 11 
 

Tiếp theo, đậy khuôn đúc sản phẩm, ép xuống để định hình. Làm nguội tự nhiên 

và mở khuôn.  

Cắt định hình sản phẩm và loại bỏ phần phế liệu dư thừa.  

Sau cùng, sản phẩm được kiểm tra chất lượng lần cuối trước khi đóng gói và xuất 

xưởng. 

* Số lượng dây chuyền sản xuất: 01 dây chuyền sản xuất đồng bộ. 

* Hình ảnh minh họa: 

 

 

 

3.2.3.2. Sơ đồ công nghệ sản xuất đế bảo vệ loa: 

  

Sản phẩm 
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CTR 

Nhiệt độ 

Kiểm tra 

Làm sạch 

Phun phủ 

Gia nhiệt bằng lò 

(Sấy khô lớp phủ) 

Kiểm tra 

In chữ 

Gia nhiệt  

Kiểm tra, đóng gói 

Xuất kho, giao hàng 

Dầu silicone 

Dầu trắng 

Hơi dầu  

CTNH 

Nguyên liệu (Nhựa PC) 

Làm sạch khuôn 

Đổ liệu vào khuôn 

Gia nhiệt 

Ép 

Cắt 

Nhiệt độ 

Nhiệt thừa 

 

 Nhiệt thừa 

 

CTR 

 

Nhiệt độ Nhiệt thừa 

 

Hình 1. 7. Sơ đồ quy trình sản xuất đế bảo vệ loa 
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* Thuyết minh quy trình: 

Nguyên liệu sử dụng là nhựa PC. Đầu tiên, khuôn được làm sạch để đảm bảo 

chất lượng sản phẩm. Sau đó, nguyên liệu được đổ vào khuôn và tiến hành gia nhiệt để 

tạo hình sản phẩm. Khi sản phẩm được ép thành hình, sẽ loại bỏ phần keo thừa bám 

trên bề mặt. Tiếp theo là bước kiểm tra ngoại quan để phát hiện các lỗi về hình thức. 

Đế loa được làm sạch bằng súng khí, sau đó được phun một lớp dầu phủ bảo vệ. Lớp 

phủ này được làm khô bằng cách đưa vào lò sấy với nhiệt độ duy trì từ 800C đến 

1000C trong khoảng 5 đến 6 phút để lớp phủ ổn định và bám chắc lên bề mặt. 

Sau khi sấy, sản phẩm được kiểm tra lại để đảm bảo đạt yêu cầu, rồi tiến hành in 

chữ lên bề mặt. Sau khi in, sản phẩm tiếp tục được sấy ở nhiệt độ 80 –100°C trong thời 

gian 5–6 phút để cố định mực in. Cuối cùng, sản phẩm sẽ được kiểm tra lần cuối, sau 

đó đóng gói, và xuất kho, giao hàng. 

* Số lượng dây chuyền sản xuất: 01 dây chuyền sản xuất đồng bộ. 

* Hình ảnh minh họa 

  

Công đoạn phun phủ (Dầu Silicone) Sản phẩm: Đế bảo vệ loa 

3.4. Sản phẩm của dự án đầu tư 

- Vỏ bọc loa dạng lưới, dây đeo thiết bị điện tử, vỏ bọc loa nhựa, thiết bị 

đeo thông minh, cấu kiện (logo) từ silicone, đế bảo vệ loa. 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, 

nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị: 

Về bản chất dự án là được đầu tư trên khu nhà xưởng cho thuê, đã được Công ty 

TNHH Đầu tư công nghiệp An Thanh (Chủ đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng nhà xưởng 

cho thuê) đầu tư hoàn thiện và cho công ty thuê lại để thực hiện dự án. Hiện công ty 

thuê 2 xưởng là xưởng số 04 và 05 thuộc dự án này. Công ty không thực hiện xây 

dựng, cải tạo nhà xưởng mà chỉ dựng vách ngăn và lắp đặt máy móc thiết bị. Nên 

nguyên nhiên liệu không đáng kể. 

4.2. Trong giai đoạn hoạt động: 

a. Nguyên, vật liệu phục vụ sản xuất: 
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Bảng 1. 1. Nguyên vật liệu phục vụ sản xuất 

STT Nguyên liệu 
Khối 

lượng/năm 
Thành phần hóa học/ Đặc tính Nguồn cung cấp 

Tần suất cung 

cấp 

1 Silicone dạng lỏng 15 tấn 

- Part A: 50%  

+ Polysiloxane (PDMS) có nhóm vinyl: Đây là chuỗi 

polyme chính có chứa các nhóm phản ứng (ví dụ: 

vinyl) ở cuối hoặc dọc theo chuỗi. 

+ Chất xúc tác Platinum (Pt): Là phức hợp platinum, 

đóng vai trò xúc tác cho phản ứng đóng rắn. 

+ Chất độn (Silica): Được thêm vào để tăng cường 

tính chất cơ học. 

+ Các phụ gia khác (tùy chọn): như chất tạo màu. 

- Part B: 50% 

+ Polysiloxane (PDMS) có nhóm vinyl: Tương tự 

như Part A, cung cấp thêm chuỗi polyme chính. 

+ Chất tạo liên kết ngang (Cross-linker): 

Methylhydrogensiloxane: Chứa các nhóm Si-H, sẽ 

phản ứng với nhóm vinyl của PDMS trong Part A và 

Part B. 

+ Chất ức chế (Inhibitor): Alcohol: Để kiểm soát thời 

gian làm việc (pot life) và tốc độ đóng rắn. 

+ Chất độn (Silica): Tăng cường tính chất cơ học. 

+ Các phụ gia khác. 

Mua hàng nội địa 

hoặc nhập khẩu 

 

 

 

Tháng/ 

1 lần  

2 Keo dính dạng lỏng 1,5 tấn 

- Keo ở dạng lỏng cho phép dễ dàng thoa đều lên bề 

mặt và thường khô lại, đóng rắn để tạo ra mối nối 

chắc chắn. 

- Thành phần: 

+ Cao su tổng hợp 20-25%  

+ Cao su SBS 20-25%  

+ Butanone 10-15%  

+ Nhựa dính 10-15%  

+ n-Heptane 25-30%  

+ Cyclohexanone 10-15% 

Nhập khẩu  

Trung Quốc 

3 Màu silicon 1 tấn - Tương tự mục 1, khác biệt là thành phần màu phụ Nhập khẩu  
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gia pha trộn theo nhu cầu Trung Quốc 

4 Lưới silicon 7 tấn 

Lưới silicone được cấu tạo bởi hai thành phần chính: 

+ Lớp lõi sợi thủy tinh (Fiberglass Mesh): Đây là 

phần khung chịu lực chính của lưới. Sợi thủy tinh 

được dệt thành dạng lưới (mesh) với các ô vuông 

hoặc hình chữ nhật, mang lại độ bền cơ học cao, khả 

năng chịu kéo tốt, và đặc biệt là khả năng chịu nhiệt 

độ rất cao (lên đến hàng trăm độ C). Sợi thủy tinh 

không bị co giãn hay biến dạng dưới tác động của 

nhiệt. 

+ Lớp phủ silicone (Silicone Coating): Lớp silicone 

được phủ đều lên bề mặt của lưới sợi thủy tinh.  

Nhập khẩu  

Trung Quốc 

5 Vải silicon 8 tấn - Tương tự mục 4 
Nhập khẩu  

Trung Quốc 

6 Sợi Poly 5 tấn 

- Chính là sợi Polyester: Polyester là một nhóm các 

polyme tổng hợp chứa nhóm chức este trong mỗi mắt 

xích của mạch chính. Nó được tạo ra từ phản ứng hóa 

học của than đá, dầu mỏ và không khí, chủ yếu là từ 

ethylene thông qua quá trình hóa học trùng hợp giữa 

rượu và axit. Sản phẩm cuối cùng của quá trình này 

là polyethylene terephthalate (PET), một loại nhựa có 

thể kéo thành sợi để dệt vải. 

Nhập khẩu  

Trung Quốc 

7 Miếng xốp định hình 5 tấn - Đây là một loại polyme nhiệt dẻo 
Nhập khẩu  

Trung Quốc 

8 
Miếng dán Velcro 

(băng dính) 
5 tấn 

- Thường được biết đến với tên gọi phổ biến hơn là 

băng dính gai hoặc băng nhám dính, Miếng dán 

Velcro được cấu tạo từ hai dải vải riêng biệt, mỗi dải 

có một bề mặt đặc biệt. 

Nhập khẩu  

Trung Quốc 

9 Nhựa PC 100 tấn 

- Nhựa PC là tên viết tắt của Polycarbonate (PC). 

Đây là một loại nhựa nhiệt dẻo kỹ thuật cao, được 

biết đến với độ bền vượt trội, khả năng chịu va đập 

cực tốt và độ trong suốt cao, Nhựa Polycarbonate là 

một loại polyme tổng hợp, trong đó các đơn vị 

polyme (mắt xích) được liên kết với nhau thông qua 

Mua hàng nội địa 

hoặc nhập khẩu 
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nhóm cacbonat 

10 Dầu silicon 1 tấn 

Dầu Silicone, hay còn gọi là Dầu Siloxan hoặc 

Fluid Silicone, là một loại chất lỏng tổng hợp có 

nguồn gốc từ silicone (polysiloxane). Nó nổi bật với 

các đặc tính hóa học và vật lý độc đáo, làm cho nó 

trở thành một vật liệu cực kỳ linh hoạt và được ứng 

dụng rộng rãi trong nhiều ngành công nghiệp. Thành 

phần: 

+ Nhựa silicon 60%; 

+ Dầu silicone hữu cơ 20%; 

+ Bột làm mờ 10%. 

Việt Nam/ 

Trung Quốc 

 

2 tháng/lần 

11 Xăng thơm 

2 tấn 

- Không màu, thơm đặc trưng, giống mùi chuối chín; 

- Tan chậm trong nước , bay hơi tương đối nhanh, dễ 

cháy. 

- Thành phần chính: Butyl acetate (C6H12O2); 

- Ứng dụng: sử dụng trong nhành công nghiệp: sản 

xuất keo,… 

Mua hàng nội địa 

hoặc nhập khẩu 

12 Dầu trắng 

- Chất lỏng trong suốt không màu 

- Thành phần hóa học: Hợp chất hydrocarbon 

aliphatic và cycloparaffin 
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 b. Nhu cầu sử dụng điện: 

- Nguồn cung cấp: Sử dụng nguồn điện do Công ty điện lực Quảng Nam cung 

cấp. Tại nhà máy sẽ lắp đặt 1 TBA 1.600kVA. 

- Nhu cầu sử dụng điện: 560.350 kWh/tháng 

c. Nhu cầu sử dụng nước: 

- Nguồn cung cấp: sử dụng nguồn nước cấp hiện có tại Khu công nghiệp Tam 

Anh - Hàn Quốc do nhà máy nước BOO cung cấp. 

- Khối lượng sử dụng: 

Bảng 1. 2. Nhu cầu sử dụng nước dự kiến khi dự án đi vào hoạt động 

TT 
Đối tượng  

dùng nước 

Định mức Khối lượng Tổng 

cộng 

(m3/ngày) 
ĐVT 

Khối 

lượng 
ĐVT 

Khối 

lượng 

A Nước cấp sinh hoạt (Qsh) 

1 Cán bộ, công nhân viên Lít/người/ca 45(1) Người 70 3,20 

1.1 
Cán bộ, nhân viên văn 

phòng 
Lít/người/ca 45(1) Người 11 0,50 

1.2 
Công nhân trực tiếp 

sản xuất 
Lít/người/ca 45(1) Người 59 2,70 

B Nước cấp cho sản xuất 

1 Nước cấp thường xuyên 0,5 

1.1 
Nước bổ sung cho máy 

phun phủ 

- Lưu lượng nước sử 

dụng tại máy phun phủ 

8m3. Định kỳ 1 tháng một 

lần sẽ hút lớp bề mặt bám 

dầu mỡ để thay thế với 

khối lượng khoảng 0,5m3 

và sẽ châm thêm lượng 

nước bổ sung. 

m3 0,5 0,5 

C Nước rò rỉ (Qrr) m3 5% Qsh 0,16 

 Tổng lượng nước cấp sử dụng hằng ngày   3,86 

D Nước cấp cho sản xuất (Qsx) (Nước cấp không thường xuyên) 

1.1 
Nước cấp cho máy 

phun phủ 

- Lưu lượng nước sử 

dụng chứa trong máy 

phun phủ là 8m3. 

m3 8 8 m3/lần 

1.2 
Nước cấp cho HTXL 

khí thải 

- Lưu lượng nước sử 

dụng 0,868 m3. 

- Định kỳ thay thế:  1 

năm/lấn. 

m3 0,868 
0,868 

m3/lần 

Ghi chú: 

- (1) TCVN 13606:2023 – Cấp nước – Mạng lưới đường ống và công trình – Yêu 

cầu thiết kế. 

* Nhu cầu cấp nước chữa cháy: Đây là hạng mục hạ tầng của dự án nhà xưởng 

cho thuê do Công ty An Thanh làm chủ dự án. Hiện cả 2 nhà xưởng đã được Công ty 

An Thanh trang bị hệ thống cấp nước phục vụ cho PCCC theo quy định. Nên tại dự án 

không tính toán cấp nước cho PCCC. 

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư: 

5.1. Hiện trạng khu đất thực hiện dự án: 
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5.1.1. Hiện trạng sử dụng đất: 

- Dự án được đầu tư trên khu nhà xưởng đã xây sẵn do Công ty TNHH Đầu tư 

công nghiệp An Thanh làm chủ dự án (Hợp đồng đính kèm tại phụ lục báo cáo). Vì 

vậy hiện trạng sử dụng đất của dự án nằm trong khu vực phân xưởng 10.000 m2 loại 

đất 100% đất công nghiệp, việc đầu tư xây dựng dự án không gây ảnh hưởng đến cơ 

cấu sử dụng đất chung đã được phê duyệt.  

- Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án và công trình BVMT: Dự án được 

đầu tư tại nhà xưởng số 04 và nhà xưởng số 05 (đã đầu tư hoàn chỉnh) thuộc dự án: 

Đầu tư xây dựng nhà xưởng cho thuê do Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp An 

Thanh làm chủ đầu tư. Hiện trạng hiện nay đã hoàn thành các hạng mục hạ tầng kỹ 

thuật dùng chung như cấp điện, cấp nước, nhà vệ sinh chung, nhà để xe (số 1, số 2, số 

3, số 4, số 5) có tổng diện tích  2.990 m2, nhà ăn (số 1, số 2) có tổng diện tích 

1.296,6m2, sân đường nội bộ 9.325,5 m2.  Đã được đầu tư hoàn chỉnh và đồng bộ kết 

nối với hạ tầng KCN. Cụ thể như sau: 

+ Cấp nước: Đường ống uPVC D32 cấp nước tới khu nhà xưởng số 5. Nguồn 

nước sử dụng hiện có tại KCN Tam Anh – Hàn Quốc do nhà máy nước BOO cung 

cấp. 

+ Cấp điện: Đã cấp điện sử dựng tới khu vực nhà xưởng số 4, số 5 bằng đường 

dây dẫn điện HDPE Ф90. 

+ Công tác bảo vệ môi trường tại dự án, Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp An 

Thanh làm chủ đã đầu tư: 

+ Đã xây dựng khu nhà vệ sinh có bể tự hoại có thể tích 10 m3/1 bể  ở khu vực 

nhà xưởng số 5 (Ngoài phạm vị dự án 5.000m2). Nước thải sau bể tự hoại theo đường 

ống uPVC D110, sau đó đấu nối với hệ thống cống thoát nước thải chung KCN Tam 

Anh –  Hàn Quốc thông qua đường ống HDPE Ф200.  

+ Đã xây dựng hệ thống thu gom nước mưa đã đầu tư các máng thu trên mái nhà 

xưởng theo đường ống u.PVC D114 chảy xuống các hố ga kích thước (1,0x1,0)m bố 

trí xung quanh nhà xưởng, sau đó theo cống BTCT (Ф400, Ф800) đấu nối với hệ thống 

thoát nước mưa KCN Tam Anh – Hàn Quốc. 

+ Đã lắp đặt 32 quạt thông gió thông thoáng nhà xưởng. 

+ Hệ thống Phòng cháy chữa cháy của dự án đã được phòng cảnh sát PCCC và 

CNCH công an tỉnh Quảng Nam kiểm tra nghiệm thu về PCCC tại văn bản số 

3653/NT-PCCC cấp ngày 23/09/2024 (Đính kèm phụ lục). 

* Một số hình ảnh thực tế tại dự án: 
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Hình 1. 8. Hiện trạng khu đất xây dựng 

 

 

 

5.1.2. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc  

Khu công nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc được quy hoạch với tổng diện tích là 

190,05 ha do Công ty TNHH C&N Vina làm chủ đầu tư. Các ngành nghề được phép 

đầu tư vào Khu công nghiệp gồm Sản xuất, chế biến thực phẩm; Dệt; Sản xuất các sản 

phẩm cao su và plastic; Sản xuất kim loại; Sản xuất thiết bị điện; Sản xuất ô tô và xe 

có động cơ khác; Công nghiệp chế biến, chế tạo khác;... 

Cơ sở hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tam Anh – Hàn  Quốc đến nay đã tiến 

hành san lấp và đang trong giai đoạn xây dựng hạ tầng kỹ thuật KCN trong phạm vi 

diện tích 90ha (hệ thống giao thông, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, hệ thống 

thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, trạm XLNTTT,…). Phạm vi diện tích phần 

đất còn lại (103,05ha) KCN chưa triển khai xây dựng. 

a. Giao thông 

KCN Tam Anh - Hàn Quốc có lợi thế về giao thông, mạng lưới hệ thống giao 

thông khu vực xung quanh tương đối hoàn chỉnh và đầy đủ các loại hình đường bộ, 

đường sắt, hàng không, đường thủy, cảng biển nên thuận lợi cho việc kết nối dự án với 

khu vực. 
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- Hiện nay, tuyến đường chính kết nối với dự án khoảng 3000m đang đỗ cấp 

phối, chưa thảm nhựa, Tuy nhiên theo quy hoạch KCN hệ thống đường giao thông nội 

bộ trong KCN xây dựng khá kiên cố phù hợp với tải trọng và lưu lượng xe cộ ra vào 

KCN 

b. Hệ thống điện 

- Hiện trạng mạng lưới điện KCN đang được đầu tư, nhưng chưa đồng bộ. Việc 

kết nối điện sử dụng cho dự án được Công ty đã thỏa thuận và đấu nối trực tiếp với 

Công ty Điện lực Quảng Nam để cung cấp (theo hợp đồng đầu tư công trình điện số 

81/2025/HĐĐT ngày 09/05/2025) 

c. Hệ thống cấp nước, PCCC 

- Nguồn nước cung cấp: Nguồn nước sử dụng của KCN Tam Anh - Hàn Quốc 

được cấp từ hệ thống cấp nước chung của khu vực do Nhà máy nước BOO Phú Ninh 

cung cấp. Nhà máy nước Phú Ninh khai thác nguồn nước thô từ hồ thủy lợi Phú Ninh. 

Giai đoạn 1 từ 2017- 2024 có công suất 100.000 m3/ngày.đêm, giai đoạn 2 từ 2025- 

2030 công suất 200.000 m3/ ngày.đêm. 

- Mạng lưới đường ống cấp nước: 

+ Tuyến ống chuyền dẫn: có đường kính D400 đi ngang qua khu công nghiệp 

Tam Anh. 

+ Tuyến ống này có nhiệm vụ chuyển tải nước từ nguồn nước của nhà máy nước 

Tam Hiệp và đấu nối mạch vòng với tuyến ống D400 (theo quy hoạch phân khu) từ 

nhà máy nước Phú Ninh về cấp cho toàn khu công nghiệp Tam Anh. 

+ Tuyến ống cấp chính cho khu vực: Bao gồm các tuyến ống đường kính từ 

D100-D200, đấu nối mạch vòng với tuyến ống chuyển dẫn D400. 

+ Mạng lưới đường ống kết hợp cấp nước sinh hoạt, sản xuất và chữa cháy, được 

thiết kế theo mạch vòng, đảm bảo cấp nước liên tục đến các đối tượng tiêu thụ. Đường 

ống cấp nước đặt dưới vỉa hè, độ sâu đặt ống trung bình 0,7-1,2m. 

+ Hệ thống cứu hỏa áp lực thấp với áp lực tự do tại các họng cứu hỏa H=10m. 

Trụ cứu hỏa kiểu nổi, được bố trí tại các nút giao thông và dọc tuyến đường tại các 

điểm thuận lợi, khoảng cách giữa các trụ không quá 300m. 

d. Hệ thống thoát nước mưa và nước thải 

- Hiện trạng KCN đang triển khai đầu tư hệ thống thu gom, thoát nước mưa, nước 

thải. Về tổng thể dự án thì chưa đồng bộ. Tuy nhiên, riêng hệ thống thu gom nước mưa 

từ khu vực dự án đã đồng bộ kết nối với nguồn xả, còn nước thải từ khu vực dự án đã 

có mạng lưới ống thu gom dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung. 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 9. Sơ đồ hệ thống thoát nước của KCN Tam Anh – Hàn Quốc 

+ Hiện trạng thu gom, thoát nước mưa: 

Hệ thống cống thoát nước mưa được xây dựng dọc theo hai bên vỉa hè các trục 

Trạm XLNT TT của 

KCN 

Hệ thống thu gom 

nước thải của KCN 

Nước thải từ các nhà 

máy thành viên trong 

KCN, BQL KCN,... 

Hệ thống thu gom nước mưa     của 

KCN 

Nước mưa Mương thoát nước 

mưa của KCN 
Suối Tý 

Suối Tý 
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đường giao thông trong khu vực, có bố trí các hố ga có song chắn rác. Các tuyến thoát 

nước sử dụng cống hộp BTCT (1,5mx1,5m); (2,0mx2,0m) và mương thoát nước bằng 

BTCT kích  thước (1,0mx1,5m). 

+ Hiện trạng thu gom, thoát nước thải: Hệ thống thu gom nước thải (sinh hoạt và 

sản xuất) từ các nhà máy trong KCN về nhà máy xử lý nước thải tập trung KCN với 

tổng công suất 9.000 m3/ngày đêm là hệ ống nhựa uPVC D168 nối vào từng lô đất và 

các cống BTCT D300 đặt ngầm dưới vỉa hè đảm bảo thu gom hết toàn bộ lượng nước 

thải của toàn KCN. Toàn bộ nước thải sau khi đấu nối sẽ được dẫn về trạm XLNTTT 

của KCN để tiếp tục xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9 và Kf = 0,9) 

trước khi  xả ra nguồn tiếp nhận là suối Tý. 

+ Hiện trạng trạm xử lý nước thải: Theo thông tin từ Chủ đầu tư KCN cung cấp, 

hiện nay theo thiết kế trạm XLNTTT của KCN có tổng công suất 9.000 m3/ngày.đêm, 

trong đó được đầu tư chia 03 modul khác nhau, mỗi modul có công suất 3.000 

m3/ngày.đêm. Hiện tại đối với công tác xây dựng trạm XLNTTT của KCN đang hoàn 

tất xây dựng 02 modul (modul 1&2) với tổng công suất là 6.000 m3/ngày.đêm (mỗi 

modul có công suất 3.000 m3/ngày.đêm) đã hoàn thành, đang quá trình triển khai lắp 

đặt máy móc thiết bị.  

e. Thu gom xử lý CTR, CTNH 

Chất thải rắn của các nhà máy trong KCN sẽ được phân loại, lưu trữ tại kho chất 

thải rắn riêng của từng nhà máy. Các Công ty sẽ ký hợp đồng với các đơn vị có chức 

năng để thu gom, vận chuyển và xử lý theo đúng quy định. 
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5.2. Các hạng mục công trình đầu tư xây dựng chính của dự án 

5.2.1. Các hạng mục công trình của dự án: 

Bảng 1. 3. Chi tiết bố trí các phân khu chức năng trong phạm vi nhà xưởng của 

Dự án 

TT Hạng mục phân khu chức năng 
Diện tích 

(m2) 

A Các hạng mục công trình chính  

I Nhà xưởng số 5 5.000 

I.1 Phân xưởng 1 2.000 

I.2 Phân xưởng 2 700 

I.3 Khu thành phẩm, kiểm định chất lượng và đóng hàng 700 

I.4 Kho chứa nguyên liệu, vật  liệu 1.300 

I.5 Khu văn phòng 300 

II Nhà xưởng số 4 5.000 

II.1 Kho chứa thành phẩm 5.000 

B 

Các hạng mục công trình BVMT  

(Hạng mục dùng chung với hạ tầng dự án Đầu tư xây dựng 

nhà xưởng cho thuê thuộc Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp 

An Thanh cung cấp, cho thuê dịch vụ) 

 

a 
Đã thực hiện (Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp An Thanh 

đã đầu tư) 
 

1 Hệ thống đường ống thoát nước thải uPVC D110 15m 

2 Hệ thống đường ống thu gom nước mưa uPVC D114 182m 

3 Quạt thông gió 32 cái 

b Sẽ thực hiện thời gian tới (Chủ dự án sẽ đầu tư)  

1  Bể tự hoại (01 bể ở khu văn phòng có thể tích 8m3/bể) 8m3 

2 Hệ thống XLKT  

Công suất 

14.720 

m3/giờ 

3 Kho chứa chất thải rắn (nằm trong phạm vi nhà xưởng)  

3.1 Kho chứa chất thải rắn thông thường 3,8m2 

3.2 Kho chứa chất thải nguy hại 3,8m2 

5.3. Danh mục máy móc, thiết bị phục vụ dự án 

Bảng 1. 4. Danh mục máy móc, thiết bị dự kiến của nhà máy 
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STT 
Tên thiết bị 

 

Số 

lượng 

máy 

 

Xuất xứ 

 

Tình trạng 

 

Nguyên lý 

vận hành 

Thành phần 

chất thải 

phát sinh 

Dây chuyền sản xuất sản phẩm sản xuất vỏ bọc loa dạng lưới 

1 Máy ép nhiệt 80 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

2 Máy cắt laser 45 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động Bụi, khí thải 

3 Máy gấp mép 90 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

4 Máy cán màng 16 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

5 Máy định vị 60 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

6 Máy uốn cong 20 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

7 Máy sóng cao tần 20 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

8 Máy ép nguội 80 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

9 Máy điểm keo 30 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

10 Sấy 16 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

11 Máy sóng siêu âm 8 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

Dây chuyền sản xuất dây đeo gắn vào thiết bị điện tử 

1 Máy dệt 15 Trung Quốc Mới 100% Tự động  

2 Máy ép dây 2 Trung Quốc Mới 100% Tự động  

3 Máy cắt tách 2 Trung Quốc Mới 100% Tự động  

4 Máy may 10 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

Dây chuyền sản xuất hộp đựng thiết bị (vỏ bọc loa nhựa)  

1 Máy ép nhiệt 8 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

2 Máy sóng cao tần 5 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

3 Máy sóng siêu âm 4 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

Dây chuyền sản xuất gia công thiết bị đeo thông minh 



 

Báo cáo đề xuất cấp GPMT dự án: Dự án nhà máy sản xuất phụ kiện công nghệ Jiurui Việt Nam 

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Công nghiệp Jiurui Việt Nam                                             Trang 24 

1 Máy ép nhiệt 8 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

2 Máy sóng cao tần 4 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

3 Máy cắt vải 1 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

4 Máy may 8 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

5 Máy phun keo tự động 1 Trung Quốc Mới 100% Tự động  

6 Máy ép nguội 4 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

Dây chuyền sản xuất sản xuất cấu kiện (logo) từ silicone 

1 Máy ép nhiệt lưu hóa 8 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

2 Máy cắt tạo hình 2 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

3 Máy điểm keo 8 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

4 Máy sóng cao tần 12 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

5 Dây chuyền xử lý UV 1 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

6 Bàn làm mát 4 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

7 Bàn gia nhiệt 8 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

Dây chuyền sản xuất sản xuất đế bảo vệ loa 

1 Máy tạo hình 10 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

2 Máy in 8 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động  

3 Máy phun phủ 1 Trung Quốc Mới 100% Bán tự động 
Bụi, khí thải, 

tiếng ồn 
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* Một số hình ảnh máy móc 

 Máy cắt lazer  Máy phun phủ 

Hình 1. 10. Máy cắt lazer và máy phun phủ 

5.4. Tiến độ thực hiện Dự án.  

+ Hoàn tất các thủ tục pháp lý: 07/2025; 

+ Cải tạo nhà xưởng và lắp đặt máy móc thiết bị: 07/2025- 08/2025. 

+ Hoạt động: tháng 9/2025. 

5.5. Biên chế lao động và thời gian làm việc 

+ Tổng số lao động làm việc tại dự án khi đi vào hoạt động chính thức khoảng 70 

người (trong đó bao gồm người 66 Việt Nam, 4 người nước ngoài), trong đó làm việc 

tại nhà máy sản xuất khoảng 59 người, còn lại 11 người được bố trí làm việc tại các 

phòng ban, bộ phận khác nhau của văn phòng. 

+ Việc tuyển dụng lao động tuân thủ Luật lao động. Lao động địa phương được 

ưu tiên tuyển dụng. Lương và các khoản trợ cấp khác được tính theo đúng quy định 

của Chính phủ về lao động - tiền lương. Mọi khoản BHXH, BHYT theo quy định hiện 

hành. 

+ Số ca làm việc trong ngày: 01 ca/ngày. 

+ Số giờ làm việc trong một ca: 08 giờ/ca. 

+ Số ngày làm việc trong năm: 300 ngày. 

Bảng 1. 5. Biên chế lao động giai đoạn hoạt động chính thức 

Chức danh Đơn vị Số lượng 

Lao động gián tiếp làm việc tại văn phòng  11 

Nước nước ngoài  người 4 

Nhân viên người 7 

Lao động trực tiếp  59 

Công nhân sản xuất  người 59 

Tổng cộng 70 
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CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, 

quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường: 

- Dự án nằm hoàn toàn trong KCN Tam Anh – Hàn Quốc, huyện Núi Thành, tỉnh 

Quảng Nam. 

- Dự án phù hợp với Quyết định số 72/QĐ-TTg, ngày 17/01/2024 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030 tầm 

nhìn đến năm 2050. 

+ Dự án phù hợp với Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp 

Tam Anh – Hàn Quốc tại Quyết định số 218/QĐ-KTM ngày 21/11/2013, Quyết định 

số 37/QĐ-KTM ngày 05/02/2015 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây 

dựng Khu công nghiệp Tam Anh – Hàn Quốc và Quyết định số 236/QĐ-KTM ngày 

24/10/2018 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công 

nghiệp Tam Anh – Hàn Quốc của Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai. 

+ Phù hợp với nội dung được phê duyệt trong Báo cáo đánh giá tác động môi 

trường theo Quyết định số 2154/QĐ-BTNMT ngày 30/9/2020 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường. 

+ Phù hợp với nhóm ngành nghề đầu tư theo quy hoạch của KCN Tam Anh –

Hàn Quốc được trình bày tại mục 5.1.2, chương I. 

- Dự án nằm trong KCN Tam Anh – Hàn Quốc và ngành nghề của dự án thuộc 

ngành nghề được thu hút đầu tư vào KCN Tam Anh – Hàn Quốc. Do đó, dự án hoàn 

toàn phù hợp về mặt quy hoạch của KCN Tam Anh – Hàn Quốc. 

+ Phù hợp với Dự án:“Đầu tư xây dựng khu nhà xưởng cho thuê” do Công ty 

TNHH Đầu tư công nghiệp An Thanh làm chủ đầu tư tại KCN Tam Anh, Hàn Quốc, 

xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (nay là xã Tam Anh, thành phố 

Đà Nẵng) đã được Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai xác nhận kế hoạch BVMT tại 

văn bản số 09/GXN-KTM ngày 25/11/2020. 

2. Sự phù hợp của dự án đầu tư với khả năng chịu tải của môi trường: 

- Đối với khí thải:  

+ Qua việc khảo sát và quan trắc chất lượng môi trường không khí tại khu vực dự 

án (kết quả đính kèm tại phụ lục báo cáo) nhận thấy chất lượng môi trường không khí 

tại khu vực này chưa có dấu hiệu bị ô nhiễm, nên nhận định hiện trạng môi trường 

không khí tại khu vực tiếp nhận vẫn có khả năng tiếp nhận nguồn khí thải của Dự án.  

+ Tại dự án có làm phát sinh bụi, khí thải tại các công đoạn sản xuất nhà máy, 

tuy nhiên việc phát sinh này được thu gom, xử lý tại hệ thống xử lý khí thải đạt các 

quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành trước khi xả thải ra môi trường. (Các tiêu chuẩn áp 

dụng đối với nhà máy như QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giá 

trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc; QCVN 

24:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn – mức cho phép tiếng ồn 

tại nơi làm việc; QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất 

lượng không khí; QCVN 26:2016/BYT - Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi 
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khí hậu - giá trị cho phép vi khí hậu nơi làm việc, QCVN 19:2024/BTNMT quy chuẩn 

quốc gia về khí thải công nghiệp. 

- Đối với nước thải: Nước thải tại dự án chủ yếu là nước thải sinh hoạt của cán 

bộ, công nhân viên, khối lượng nước thải không lớn, được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 

3 ngăn trước khi đấu nối với hạ tầng chung dự án nhà xưởng cho thuê. 

- Đối với môi trường đất: Toàn bộ khu vực sản xuất đều được bê tông hóa, toàn 

bộ chất thải phát sinh của dự án đều được thu gom, phân loại và hợp đồng với đơn vị 

chức năng đến thu gom, vận chuyển, xử lý theo quy định.  Do đó, loại hình sản xuất 

của dự án là phù hợp với khả năng chịu tải của môi trường đất. 

* Nhận xét: Từ các nhận định trên nhận thấy sức chịu tải của môi trường không 

khí, nước, đất khu vực Dự án hoàn toàn có thể tiếp nhận được phát thải phát sinh từ 

các hoạt động của Dự án. 
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CHƯƠNG III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG 

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:   

1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án. 

Khu đất xây dựng dự án là khu nhà xưởng đã xây sẵn do Công ty TNHH Đầu tư 

công nghiệp An Thanh làm chủ dự án nằm trong phạm vi quy hoạch của KCN Tam  

Anh – Hàn  Quốc, đã được Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp An Thanh thuê lại đất 

từ Công ty TNHH C&N Vina (là Công ty Chủ đầu tư KCN). Vì vậy hiện trạng sử 

dụng đất của dự án nằm trong khu vực phân xưởng 10.000 m2 loại đất 100% đất công 

nghiệp nên hiện trạng không có các loại cây bụi tầng thấp, các loại thực vật, động vật 

quý hiếm cần được bảo tồn. 

1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án. 

- Dự án không có yếu tố nhạy cảm về môi trường. 

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án: 

2.1. Môi trường tiếp nhận nước thải của dự án 

- Toàn bộ nước thải tại nhà máy chủ yếu là nước thải sinh hoạt của cán bộ, công  

nhân viên được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn, sau đó nước thải được dẫn về hệ 

thống thu gom nước thải của Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp An Thanh. Nguồn 

tiếp nhận nước thải của dự án là hệ thống thu gom nước thải của Công ty TNHH Đầu 

tư công nghiệp An Thanh. 

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi 

thực hiện dự án 

- Hiện trạng môi trường không khí: Để đánh giá chất lượng môi trường không 

khí tại khu vực dự án, chủ dự án đã kết hợp với Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát 

triển RDC (Số Vimcerts 328 theo chứng nhận số: 56/GCN - BTNMT ngày 16/08/2024 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ 

quan trắc môi trường) đã tiến hành đo đạc, thu mẫu và phân tích các thông số về chất 

lượng môi trường không khí tại khu vực thực hiện Dự án như sau: 

- Kết quả quan trắc như sau: 

Bảng 3. 1. Kết quả quan trắc chất lượng không khí xung quanh 

TT Thông số 

ĐVT Kết quả 
QCVN 

 so sánh 
 Đợt 1 Đợt 2 Đợt 3 

1 Tiếng ồn dBA 56,7 60,6 59,6 ≤85(1) 

2 Bụi  mg/Nm3 0,091 0,089 0,086 8 (2) 

3 SO2 mg/Nm3 0,078 0,076 0,078 10 (3) 

4 NO2 mg/Nm3 0,049 0,047 0,042 10 (3) 

5 CO mg/Nm3 3,08 3,18 3,09 40 (3) 

(Nguồn: Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC) 

Ghi chú: 
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- Vị trí thu mẫu: KK: Mẫu không khí lấy tại khu vực Dự án. 

- Ngày lấy mẫu:  

+ Đợt 1: 14/6/2025 

+ Đợt 2: 16/6/2025 

+ Đợt 3: 17/06/2025 

- Quy chuẩn so sánh: 

+ (1): QCVN 24:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn – 

mức cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc. 

+ (2): QCVN 02 :2019/BYT -  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi – giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc. 

+ (3): QCVN 03 :2019/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp 

xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm việc. 

Nhận xét: Kết quả phân tích các chỉ tiêu môi trường trong mẫu không khí cho 

thấy, các chỉ tiêu đều nằm trong giới hạn cho phép của các quy chuẩn quy định. Qua 

đó thấy được chất lượng môi trường không khí tại Dự án chưa có dấu hiệu ô nhiễm. 
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CHƯƠNG IV 

ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi 

công xây dựng dự án  

Về bản chất dự án là được đầu tư trên khu nhà xưởng cho thuê, đã được Công 

ty TNHH Đầu tư công nghiệp An Thanh (Chủ đầu tư dự án: Đầu tư xây dựng nhà 

xưởng cho thuê) đầu tư hoàn thiện và cho Công ty thuê lại để thực hiện dự án. Hiện 

Công ty thuê 2 xưởng là xưởng số 04 và 05 thuộc dự án này. Công ty không thực hiện 

xây dựng, cải tạo nhà xưởng mà chỉ dựng vách ngăn và lắp đặt máy móc thiết bị. Tuy 

nhiên, quá trình này diễn ra trong thời gian ngắn khoảng 20-30 ngày. Song song với đó 

toàn bộ hạ tầng, nhà xưởng… đã đồng bộ nên tác động không đáng kể.  

2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự 

án đi vào vận hành. 

2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải: 

Như đã nêu tại mục 5.1.1 hiện trang dự án mạng lưới thu thu gom và thoát nước 

mưa, nước thải đã được công ty An Thanh đầu tư xây dựng hoàn thiện, kết nối với hạ 

tầng KCN. Tuyến thu nước mưa, nước thải được thu gom riêng. 

2.1.1 Về công trình, biện pháp xử lý nước thải: 

a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước 

a1. Sơ đồ thu gom, thoát nước thải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 1. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải tại dự án 

a2. Phương án thu gom và xử lý: 

a.2.1. Nước thải sinh hoạt 

Hệ thống thu gom nước thải của Công ty 

TNHH Đầu tư công nghiệp An Thanh 

Nước thải sau xử lý đạt giới hạn tiếp nhận đầu vào 

HTXLNT Khu công nghiệp Tam Anh- Hàn Quốc  

Nước thải sinh hoạt  

Nước thải từ khu 

nhà vệ sinh  

Bể tự hoại 3 ngăn 

Hệ thống thu gom nước thải của KCN Tam 

Anh – Hàn Quốc 
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a2. Phương án thu gom và xử lý: 

a.2.1. Nước thải sinh hoạt 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên. 

- Khối lượng phát sinh: Như phương án đã được đã thống nhất giữa Công ty 

TNHH Công nghiệp Jiurui Việt Nam và Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp An 

Thanh theo hợp đồng thuê nhà xưởng số 01/2025/HĐT/CNAT – JIURUI ngày 

10/02/2025 và hợp đồng số 02/2025/HĐT/CNAT – JIURUI ngày 03/03/2025 và Công 

văn số 04/CV – AT ngày 23/05/2025 của Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp An 

Thanh về việc đồng ý tiếp nhận nước thải từ dự án: Dự án nhà máy sản xuất phụ kiện 

công nghệ Jiurui Việt Nam vào mạng lưới thu gom chung dự án Khu nhà xưởng cho 

thuê. Thì nước thải sinh hoạt của dự án được chia ra làm 2 nguồn thải cụ thể như sau: 

1. Nguồn thải 1 là nước thải từ nhà vệ sinh sử dụng chung cho toàn thể công 

nhân. Hiện nay để hoàn thiện hạ tầng thiết yếu dự án nhà xưởng cho thuê để kêu gọi 

đầu tư thì Công ty An Thanh đã đầu tư một nhà vệ sinh đi kèm bên ngoài mỗi nhà 

xưởng. Tại hành lang nhà xưởng Công ty thuê thì đã bố trí 01 nhà vệ sinh để phục vụ 

cho số lượng người dự kiến là 300 người (hiện nay dự án chỉ sử dụng khoảng 59 

người), đã đầu tư bể tự hoại có thể tích 10m3, đã được thu gom và đấu nối với mạng 

lưới thu gom nước thải chung toàn khu và kết nối với hạ tầng KCN. Đối với nguồn 

thải này là thuộc quản lý và trách nhiệm xử lý của chủ đầu tư dự án nhà xưởng 

cho thuê do Công ty An Thanh làm chủ dự án. (Việc này đã được sự đồng ý của 

Công ty An Thanh tại văn bản nêu trên).   

2. Nguồn thải 2, Xuất phát từ nội dung nêu trên với số lượng công nhân viên 

toàn nhà máy khoản 70 người vẫn đảm bảo sử dụng nhà vệ sinh trên là 300 người. Tuy 

nhiên, nhằm thuận tiện hơn cho việc di chuyển thì Công ty đã đầu tư thêm 1 nhà vệ 

sinh trong khu nhà xưởng để sử dụng riêng cho nhà văn phòng khoảng 11 người.  

Nước thải từ nhà vệ sinh khu văn phòng (trong nhà xưởng), xác định khối lượng nước 

thải phát sinh khoảng 0,5 m3/ngày.đêm (Cơ sở ước tính theo Nghị định số 

80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về Thoát nước và xử lý nước thải thì 

lượng nước thải tính bằng 100% lượng nước cấp). Đối với nguồn thải này Công ty 

(Chủ đầu tư) sẽ có trách nhiệm xử lý sơ bộ, thu gom đối nối với hố ga thu gom nước 

thải của dự án nhà xưởng cho thuê (dự án cho thuê của công ty An Thanh).  

* Nhận định chung và đề xuất giải pháp trước mắt của dự án đối với hạ tầng 

chưa hoàn thiện KCN. 

- Liên quan đến trách nhiệm xử lý là nguồn thải 02 trong phạm vi dự án. Như đã 

nêu tại phần hiện trạng dự án, hiện nay hạ tầng chung về thu gom, xử lý nước thải 

KCN Tam Anh- Hàn Quốc đang đầu tư nhưng chưa đồng bộ, trạm xử lý chung đã xây 

dựng như chưa lắp đặt máy móc thiết bị, chưa vận hành xử lý. Tuy nhiên, khối lượng 

nước thải do trách nhiệm công ty xử lý là khoảng 0,5 m3/ngày.đêm, Khối lượng phát 

sinh nước thải này không đáng kể. Do đó giải pháp trước mắt nhằm đưa dự án vào 

hoạt động Công ty đề xuất như sau: 

1. Khi dự án vào hoạt động mà hạ tầng KCN (trạm xử lý nước thải chung) chưa 

thể tiếp nhận xử lý thì toàn bộ lượng nước thải này Công ty sẽ thu gom và định kỳ hợp 
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đồng với đơn vị đến thu gom xử lý. (hiện nay tại dự án đã có 1 hố ga có thể tích 

khoảng 2m3, đã có đường ống thu gom từ trong khu bể tự hoại đến hố ga này). 

2. Khi dự án vào hoạt động mà hạ tầng KCN (trạm xử lý nước thải chung) có thể 

tiếp nhận xử lý thì toàn bộ lượng nước thải này Công ty sẽ đối nối với mạng lưới thu 

gom chung dự án nhà xưởng cho thuê do công ty An Thanh làm chủ dự án. 

*  Biện pháp thu gom và xử lý: (đối với nguồn thải 2) 

- Nước thải từ khu nhà vệ sinh: Được thu gom, xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 

ngăn. Nước thải sau xử lý theo đường ống uPVC D110 dẫn về hệ thống thu gom nước 

thải của Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp An Thanh. 

* Tính toán bể tự hoại: 

- Thể tích của bể tự hoại được xác định theo công thức sau: W = Wn + Wc 

Trong đó:  

+ Wn: Thể tích phần nước của bể (m3) 

+ t: thời gian chứa nước (lấy t= 1,5 ngày) (Wn= t.Qng.đ) 

Wn = 0,5×1,5 = 0,8 m3 

Wc: Thể tích phần cặn của bể (m3) 

Wc = [a.T. (100-W1). b.c] . N/[(100-W2).1000] 

 với: 

 a: Lượng cặn trung bình của một người thải ra một ngày; a = 0,5-0,8 

l/người/ng.đ, chọn a=0,5 l/người/ng.đ 

T: Thời gian giữa 2 lần lấy cặn (ngày); T = 360 ngày 

W1, W2: độ ẩm của cặn tươi vào bể và cặn khi lên men (% tươngứng bằng 

95%, 90%); 

b: hệ số giảm thể tích cặn khi lên men (giảm 30%); Lấy b = 0,7 

c: hệ số kể đến để lại một phần cặn đã lên men khi hút cặn (20%); Lấy c = 1,2 

N1: số người mà bể phục vụ, N1 = 11 người  

 Wc = 0,84 m3 

Tổng thể tích của bể tự hoại tối thiểu cần phục vụ cho dự án là: 

W = Wn + Wc = 0,8  + 0,84 =1,64 m3 

Như vậy, Chủ dự án sẽ tiến hành xây dựng bể tự hoại 3 ngăn có thể tích 8m3. 

Bảng 4. 1. Số lượng, kích thước bể tự hoại xây dựng 

TT Số lượng Dung tích (m3) Vị trí xây dựng 

1 01 Bể tự hoại 8m3 8 
Thể hiện tại bản vẽ thoát nước 

thải đính kèm phụ lục báo cáo 

 Tổng cộng 8 m3  

- Cấu tạo bể tự họai 3 ngăn: 
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Hình 4. 2. Cấu tạo bể tự hoại 

- Nguyên tắc hoạt động bể tự họai: 

 Bể tự hoại là công trình xử lý kỵ khí, trong bể tự hoại đồng thời xảy ra quá trình 

lắng cặn, giữ cặn và lên men cặn lắng. Quá trình xử lý nước thải sinh hoạt trong bể tự 

hoại chủ yếu diễn ra theo các bước sau: Thủy phân các chất hữu cơ phức tạp và chất 

béo thành các chất hữu cơ đơn giản làm nguồn dinh dưỡng và năng lượng cho vi 

khuẩn. Các vi khuẩn kị khí sẽ thực hiện quá trình lên men các chất hữu cơ đơn giản 

trên và chuyển hóa chúng thành CH4 và CO2. 

 Trong thời gian lưu nước từ 1 - 3 ngày, các chất lơ lửng lắng xuống đáy bể. Cặn 

lắng trong bể qua thời gian 6 - 12 tháng sẽ phân hủy kị khí. Nước thải tiếp tục qua 

ngăn cuối cùng của bể và theo đường ống thu gom dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập 

trung của nhà máy. 

 Hiệu suất xử lý SS là 50%, COD, BOD5 đạt trung bình từ 30 - 45% (Theo tài 

liệu Trần Đức Hạ, 2002, Xử lý nước thải sinh hoạt quy mô vừa và nhỏ, NXB KH&KT, 

Hà Nội). 

 Sau khi qua bể tự hoại, nước thải theo mạng lưới ống thu gom dẫn về hệ thống 

xử lý nước thải tập trung của nhà máy, Lượng bùn cặn từ bể tự hoại được hợp đồng 

với đơn vị có chức năng đến hút và vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định. 

* Vị trí đấu nối, nguồn tiếp nhận, quy chuẩn tiếp nhận, phương thức xả thải: 

- Vị trí đấu nối: Tại hố ga đấu nối nước thải của dự án vào hệ thống thu gom 

nước thải của Công ty TNHH Đầu tư công nghiệp An Thanh tại 01 vị trí (vị trí đấu nối 

nước thải được thể hiện tại bản vẽ tổng mặt bằng thoát nước thải - bản vẽ có đính kèm 

tại phụ lục báo cáo). 

- Nguồn tiếp nhận: Hệ thống thu gom nước thải của Công ty TNHH Đầu tư công 

nghiệp An Thanh. 

+ Quy chuẩn tiếp nhận: Giới hạn tiếp nhận của HTXLNT tập trung Khu công 

nghiệp Tam Anh - Hàn Quốc . 

- Tọa độ vị trí đấu nối (theo hệ tọa độ VN:2000, kinh tuyến trục 107045’, múi 

chiếu 30): X (m) = 585769.62 ; Y (m) = 1713017.83. 

+ Phương thức xả thải: Tự chảy. 

Bảng 4. 2. Các thông số về hệ thống thu gom nước thải 

TT Tên hạng mục Kích thước ĐVT Số lượng 

1 Đường ống uPVC D110 D110 m 15m 
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2.1.2. Phương án thu gom và thoát nước mưa tại Dự án: 

- Như đã nêu ở mục trên bản chất dự án thuê nhà xưởng để phục vụ sản xuất, nên 

toàn bộ 02 khu nhà xưởng này đã được chủ đầu tư nhà xưởng cho thuê (Công ty An 

Thanh) đầu tư xây dựng đồng bộ hoàn thiện, kết nối với hạ tầng KCN. Nên tại dự án 

không đánh giá và đề xuất từ nguồn này. 

2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải. 

a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí khu vực nhà xưởng 

- Thực hiện hệ thống thông gió tự nhiên: Tận dụng gió trời và sự chênh lệch nhiệt 

độ để tạo luồng đối lưu không khí trong nhà xưởng. Thiết kế cửa sổ, cửa ra vào và mái 

thông gió hợp lý. Hiện nay khu vực nhà xưởng số 4, số 5 do Công ty An Thanh đã đầu 

tư xây dựng với chiều cao xưởng là 10,780m, bố trí mỗi xưởng gồm cửa sổ 4 cánh, 

kích thước (H×R:2,0m×3,0m); cửa lùa 2 cánh, kích thước (H×R:4,9m×4,0m); cửa lùa 

2 cánh, kích thước (H×R:3,2m×2,4m); cửa đi 1 cánh, kích thước (H×R:2,3m×1,2m) và 

cửa lá xách, kích thước (H×R:2,0m×3,0m). 

- Hệ thống thông gió cưỡng bức: Lắp đặt quạt thông gió công nghiệp, hệ thống 

điều hòa phân tán để lưu thông không khí, đẩy các chất ô nhiễm ra ngoài và cấp khí 

tươi vào. Đảm bảo tốc độ luân chuyển không khí phù hợp. Hiện nay khu vực nhà 

xưởng số 5 do Công ty An Thanh đã đầu tư lắp đặt 32 quạt thông gió công nghiệp, sắp 

tới Công ty sẽ trang bị thêm 10 hệ thống làm mát bằng hệ điều hòa phân tán với bố trí 

trên toàn bộ diện tích xưởng sản xuất số 5, sử dụng điều hòa tủ đứng Media 

96.000BTU 1 chiều MFA- 96CRDN1. 

- Trang bị bảo hộ lao động cho công nhân như khẩu trang, mắt kính chuyên dùng, 

găng tay,.… 

- Bố trí công nhân thu dọn, vệ sinh khu vực nhà xưởng sản xuất. 

- Tuân thủ chất lượng môi trường không khí tại nhà máy đảm bảo nằm trong giới 

hạn cho phép QCVN 02 :2019/BYT -  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi – giá trị 

giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc; QCVN 03 :2019/BYT - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm 

việc. 

b. Biện pháp giảm thiểu mùi nhựa phát sinh từ công đoạn tạo hình của dây 

chuyển sản xuất hộp đựng thiết bị:  

- Nguồn phát sinh, thành phần: Hạt nhựa nguyên sinh PC khi gia nhiệt ở nhiêt độ 

cao có thể sẽ phát sinh mùi (khoảng 260°C đến 320°C) để nóng chảy và phá vỡ cấu 

trúc hạt nhựa. Tuy nhiên, Đối với dự án việc gia nhiệt được thực hiện ở nhiệt độ 

khoảng 90-1200c, chỉ làm dẽo hạt nhựa để đúc tạo thành sản phẩm theo khuôn. Song 

với đó thiết bị đùn gia nhiệt là thiết bị kín, dung điện. Do đó tại công đoạn này không 

có khả năng sinh mùi, khí thải.  

c. Khí thải phát sinh tại dây chuyền sản xuất đế bảo vệ loa (Công đoạn phun 

phủ) và dây chuyền sản xuất vỏ bọc loa dạng lưới (Công đoạn cắt lazer) 

c1. Khí thải phát sinh tại dây chuyền sản xuất đế bảo vệ loa (Công đoạn 

phun phủ) 
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- Nguồn phát sinh, thành phần: Trong quá trình sản xuất tại công đoạn phun phủ 

có phát sinh hơi dầu silicone (do nguyên liệu sử dụng tại công đoạn này là dầu 

silicone). Về bản chất công đoạn phun phủ này là một thiết bị phun phủ dạng hợp khối. 

Dầu silicone có khả năng phát sinh hơi dầu (bay hơi) khi được gia nhiệt đến nhiệt độ 

cao (Bay hơi ở nhiệt độ cao: Khi nhiệt độ vượt quá một ngưỡng nhất định thường là 

trên 200°C). Tuy nhiên, tại công đoạn sản xuất này của của nhà máy chỉ sử dụng ở 

nhiệt độ thấp khoảng 80-1000C hơi dầu phát sinh không đáng kể; Song song với đó 

máy phun phủ này là một thiết bị bán kín, theo cấu tạo và thông số kỹ thuật thiết bị 

máy phun phủ, trên mỗi thiết bị đều được trang bị một hệ thống ống, quạt hút toàn bộ 

hơi dầu bên trong máy này để kết nối với hệ thống xử lý bên ngoài để xử lý triệt để 

trước khi thoát ra môi trường. Nhìn chung, về bản chất dầu silicone được coi là không 

độc hại và an toàn cho sức khỏe khi sử dụng đúng cách trong hầu hết các ứng dụng 

nếu dung đúng cách. 

- Lưu lượng khí thải phát sinh:  

+ Tại dự án có bố trí một máy phun phủ, với ống thoát có đường kính D250 

(D=250mm = 0.250 m) 

+ Bán kính ống (R): R=D/2=0.125 m 

+Tính diện tích mặt cắt ngang của ống (A): A=π⋅R2 A=π⋅(0.125 m)2 

≈0.049087m2 

+ Lưu lượng khí thải của ống: 

++ Vận tốc khí thải (v) = 2.2 m/s (áp dựng đối với đối với khí thải chứa hơi dung 

môi (dạng khí/hơi nhẹ)) 

++ Lưu lượng (Qtổng) = A⋅v ≈ 0.107991m3/s ≈715.69404 m3/giờ. Vậy lưu lượng 

khí thải tính toán khoảng 388.768m3/giờ. 

- Tải lượng và nồng độ tính toán: 

 “*” Tải lượng TVOCs phát sinh: (LVOCs) 

 - Khối lượng dầu silicone sử dụng:1 tấn/năm = 1000 kg/năm. Với hàm lượng 

VOC là PVOCs là 10% = 0.1. Tỷ lệ bay hơi của VOC là f bay hơi. Tương đương 100% đối 

với dung môi bay hơi, tức là f bay_hơi≈1. 

  LVOCs phát sinh (kg/năm)= M dầu silicone sử dụng× PVOCs× fbay hơi =100kg/năm.  

- Tính tổng thời gian vận hành trong năm.              

Tnăm=300 ngày/năm×8 giờ/ngày=2400 giờ/năm. 

 - Tính tổng lưu lượng khí thải trong năm QVOCs năm=Q×Tnăm  = 933.048 m3/năm. 

“*” Tính Nồng độ TVOC “CVOC” 

Tải lượng đang là kg/năm. (1kg=106mg)  

LVOC =100 kg/năm=100×106 mg/năm=108 mg/năm 

CVOC= LVOC/ Qnăm = 108 /933.048 =107.17mg/m3 

“**” Tính tải lượng bụi phát sinh (L bụi): 

 L bụi phát sinh (kg/năm)=M dầu × Pthất thoát. (Tỷ lệ ước tính việc thất thoát đối với dầu là 

30%).  

L bụi phát sinh (kg/năm)=1000 kg/năm×0.30=300kg/năm=3×108mg/năm. Thành phần 

bụi là các hạt dầu silicone lơ lửng, không phải bụi khô. 

- Tính tổng thời gian vận hành trong năm (như trên): 2400 giờ/năm 
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- Tính tổng lưu lượng khí thải trong năm (như trên đã tính toán): 933.048 

m3/năm. 

“**” Tính Nồng độ bụi  “Cbụi” 

- Ta muốn nồng độ là mg/m3. Tải lượng đang là kg/năm 1kg=106mg. 

LVOC=100 kg/năm=100×106 mg/năm=108 mg/năm. 

Cbụi= Lbụi/Qnăm=3x108/933,048 = 321.45 mg/m3. 

Nguồn áp dụng: “*”; “**” Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US EPA) AP-

42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors. 

Bảng 4. 3. Bảng tổng hợp tải lượng, nồng độ phát sinh 

Chất gây ô nhiễm 

Tải lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

Nồng độ 

(mg/m3) 
Cơ sở tính 

toán 

Bụi 300  321.45  “**” 

TVOCs  100 107.17 “*” 

c2. Bụi, khí thải phát sinh tại dây chuyền sản xuất vỏ bọc loa dạng lưới 

(Công đoạn cắt lazer): 

- Nguồn phát sinh, thành phần: Trong quá trình sản xuất tại công đoạn cắt lazer 

(về bản chất đây là một thiết bị máy cắt lazer). Trong quá trình cắt lazer, có nhiều loại 

khí thải và hạt mịn được tạo ra, Đây là thành phần phổ biến nhất, bao gồm các hạt vật 

chất rắn rất nhỏ bay lơ lửng trong không khí (thường gọi là bụi). Chúng được tạo ra 

khi vật liệu bị đốt cháy, bay hơi hoặc nóng chảy bởi chùm tia lazer. Kích thước của 

các hạt này có thể rất nhỏ (hạt nano), dễ dàng xâm nhập vào đường hô hấp và gây ra 

các vấn đề về sức khỏe và khi cắt các vật liệu hữu cơ như nhựa, gỗ, vải, hoặc vật liệu 

có lớp phủ (sơn, keo), các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi sẽ được giải phóng VOCs có thể 

có mùi khó chịu, gây kích ứng đường hô hấp, mắt và thậm chí gây ra các vấn đề sức 

khỏe lâu dài (với thành phần đặt trưng VOCs được xác định dựa vào vật liệu cắt của 

dự án là ….) 

- Như đã nêu ý trên, công đoạn cắt lazer (về bản chất đây là một thiết bị máy cắt 

lazer) là một thiết bị bán kín, theo cấu tạo và thông số kỹ thuật thiết bị máy cắt, trên 

mỗi thiết bị đều được trang bị một hệ thống ống, quạt hút toàn bộ lượng bụi, khí thải 

bên trong máy này để kết nối với hệ thống xử lý bên ngoài để xử lý triệt để trước khi 

thoát ra môi trường.  

- Lưu lượng phát sinh: 

+ Tại dự án có bố trí 45 máy cắt, với mỗi máy có 02 ống thoát khí,  với ống thoát 

có đường kính D160 (D=160mm = 0.160 m) 

+ Bán kính ống (R): R=D/2=0.08 m. 

+Tính diện tích mặt cắt ngang của ống (A): A=π⋅R2 A=π⋅(0.08 m)2 ≈0.020106 m2 

+ Lưu lượng khí thải của ống: 

++ Vận tốc khí thải (v) = 2,2 m/s (áp dựng đối với đối với khí thải chứa hơi dung 

môi (dạng khí/hơi nhẹ)) 

++ Lưu lượng (Qtổng) = A.v.45 x 2 ≈3.981m3/s ≈14.331,6m3/giờ. Vậy lưu lượng 

khí thải tính toán khoảng 14.331,6m3/giờ.  

 “**” Tải lượng bụi phát sinh: (Lbụi) 
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- Tải lượng Bụi: Lbụi= MKhối lượng đầu vào× Tỷ lệ phát sinh bụi (bằng 0.5%  tương 

ứng 0.005) khối lượng vật liệu trở thành bụi lơ lửng (cho cắt cơ học).  

MKhối lượng đầu vào: 8 tấn/năm = 8000 kg/năm.  

  Lbụi=8000 kg/năm×0.005=40 kg/năm. 

“**” Nồng độ Bụi phát sinh: (Cbụi) 

- Tương tự, chuyển đổi tải lượng bụi từ kg sang mg: Tải lượng Bụi = 

40 kg/năm=40×106 mg/năm=40.000.000 mg/năm 

 - Qnăm: Tổng lưu lượng khí thải/năm = Lưu lượng khí thải/giờ × Tổng số giờ vận 

hành/năm =  14.331,6 m3/giờ×2400 giờ/năm=34.395.840 m3/năm 

 - Cbụi = Qnăm / Lbụi≈1,16 mg/m3  

“*” Tải lượng TVOC phát sinh : (Lvoc) 

 - Đối với cắt cơ học, lượng VOC phát sinh từ vải silicon thường rất thấp. Tương 

ứng khoảng 0.01% (0.0001) khối lượng vật liệu tạo ra VOCs. 

 - Tương tự như trên ta tính được tải lượng VOC (LVOC): 0.8 kg/năm    

    - Tổng thời gian vận hành trong năm: 2400 giờ/năm                                                                                  

 - Tính tổng lưu lượng khí thải trong năm: 34.395.840 m3/năm 

“**” Nồng độ VOC phát sinh: (Cvoc). 

- Tương tự như bụi, ta có thể tính được tính nồng độ VOC: 

 Cvoc  = Qnăm / Lbụi ≈ 0,023mg/m3 

Nguồn áp dụng: “*”; “**” Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (US EPA) AP-

42, Compilation of Air Pollutant Emission Factors. 

Bảng 4. 4. Bảng tổng hợp tải lượng, nồng độ phát sinh 

Chất gây ô nhiễm 

Tải lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

Nồng độ 

(mg/m3) 
Cơ sở tính 

toán 

Bụi 40  1,16  “**” 

TVOCs 0,8 0,09 “*” 

* Như theo phương án thiết kế sơ đồ thu gom và xử lý thì tại dự án sẽ bố trí các 

ống nhánh D160 và D250 để thu gom tất cả các nguồn thải từ 2 thiết bị này gọp chung 

và dẫn về chung 01 hệ thống xử lý khí thải. Về bản chất thành phần khí thải phát sinh 

từ 2 máy này là tương đồng nhau chủ yếu phát sinh bụi và TVOCs. Do đó, về mặt lý 

thuyết sẽ tính toán tải lượng nồng độ chính là tổng hợp các nguồn phát thải trên. 

- Tải lượng gọp: 

Lbụigộp=300+40=340 kg/năm 

Lvocgộp=100+0,8=100,8 kg/năm. 

Lưu lượng khí thải năm: Qgộp=933,048+34,395,840=35,328,888 m³/năm 

- Nồng độ gọp: 

- Bụi: 340 kg = 340 × 10⁶ = 340,000,000 mg 

- TVOCs: 100.8 kg = 100.8 × 10⁶ = 100,800,000 mg 

+ Nồng độ bụi gộp (mg/m³):  

Cbụigộp=340,000,000/35,328,888≈9.63 mg/m³ 

Cvocgop= 100,800,000/35,328,888≈2.85mg/m  
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Bảng 4. 5. Bảng tổng hợp tải lượng, nồng độ phát sinh sau khi thu gom chung 

Chất gây ô nhiễm 

Tải lượng 

phát sinh 

(kg/năm) 

Nồng độ 

(mg/m3)  

Quy chuẩn so 

sánh QCVN 

19:2024/BTNMT 

(Cột C) 

Lưu lượng 14.720 m3/giờ - 

Bụi  340 9,41  100 

TVOCs  100,8 2,85 150 

* Giải trình: 

- Quy chuẩn so sánh QCVN 19:2024/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 

khí thải công nghiệp. Có hiệu lực áp dựng từ 1/7/2025. 

- Cột C: là giá trị giới hạn cho phép cao nhất về nồng độ các chất ô nhiễm trong 

khí thải, và được áp dụng cho các cơ sở xả khí thải ra môi trường không thuộc vùng 

nhạy cảm hay hạn chế. 

- Giá trị so sánh: Căn cứ theo Bảng 1 “Đối với TVOCs, 10. Các thiết bị xả thải 

khác (trừ động cơ đốt trong sử dụng nhiên liệu khí thiên nhiên không áp dụng” Căn cứ 

theo Bảng 2 “18. Các thiết bị xả thải khác” – QCVN 19:2024/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

* Nhận xét: Sau khi nhận định, tính toán lý thuyết về các thành phần, nồng độ ô 

nhiễm và đối chiếu so sánh với quy chuẩn hiện hành thì nhận thấy nồng độ các chất ô 

nhiễm rất thấp so với quy chuẩn về khí thải cho phép. Tuy nhiên giảm thiểu tối đa tác 

động lâu dài lâu dài ảnh hưởng đến công nhân sản xuất, Công thi sẽ lắp đặt hệ thống 

thu gom và xử lý lượng khí thải này thoát ra bên ngoài môi trường. 

* Biện pháp giảm thiểu: 

- Để giảm thiếu việc tác động do khí thải phát sinh từ tại dây chuyền sản xuất đế 

bảo vệ loa (công đoạn phun phủ) và dây chuyền sản xuất vỏ bọc loa dạng lưới (công 

đoạn cắt lazer). Công ty sẽ bố trí các ống hút kết nối với các chụp hút hiện có trên thiết 

bị máy cắt và máy phun phủ. 

- Sẽ bố trí các ống hút có đường kính D160 và D250 kết nối với đường ống tổng 

D500 dẫn về hệ thống xử lý khí thải có công suất 14.720 m3/h. 

* Sơ đồ thu gom và xử lý: 
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* Công suất xử lý: 14.720 m3/h. 

* Thuyết minh quy trình  

- Bụi, khí thải phát sinh tại máy cắt lazer, máy phun phủ (từ dây chuyền sản xuất 

vỏ bọc loa dạng lưới và dây chuyền sản xuất đế bảo vệ loa) sẽ được thu gom bằng các 

ống hút khí thải tương ứng và sau đó được hợp nhất vào cùng 1 hệ thống xử lý khí 

thải. Tại đây bụi, khí thải phát sinh sẽ đi qua tháp rửa khí, đồng thời nước phun thành 

trùm tia phun từ thân tháp xuống giữ lại bụi ở đáy tháp, khí thải tiếp tục đi qua thiết bị 

hấp phụ than hoạt tính. Toàn bộ lượng khí thải này sẽ được xử lý loại bỏ hoàn toàn, 

khí sạch theo các ống khói thoát ra ngoài môi trường, khí thải sau xử lý đạt QCVN 

19:2024/BTNMT, cột C- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

* Đặc điểm và công dụng của than hoạt tính: 

- Chỉ số Iodone 600 – 800 Mg/G, tỷ trọng 0,35 – 0,6 g/cm3, khối lượng than: 138 

kg. 

- Tần suất khoảng 6 tháng/1lần than hoạt tính sẽ được thay thế để đảm bảo xử lý 

hiệu quả (số lần thay còn phụ thuộc vào thực tế vận hành của nhà máy). Than hoạt tính 

đã qua sử dụng sẽ được lưu trữ trong kho và định kỳ thu gom cùng với chất thải nguy 

hại. 

- Đối với các chất hữu cơ dễ bay hơi, mức độ hấp phụ của than hoạt tính khá lớn. 

Để đảm bảo hiệu quả xử lý, cần định kỳ thay vật liệu hấp phụ. Than hoạt tính thải sẽ 

được đem đi xử lý như chất thải rắn nguy hại. 

Hình 4. 3. Sơ đồ thu gom và xử lý khí thải  

 

H2O 

Khí thải tại máy cắt 

lazer ( 45 máy)  

 

Khí sạch thoát ra ngoài 

 

Ống thoát khí 

 

Quạt hút 

Khí thải tại máy phun 

phủ (1 máy) 

 

Thiết bị hấp phụ  

(Than hoạt tính) 

Đạt QCVN 19:2024/BTNMT, Cột C 

Ống hút khí thải  

Tháp rửa khí  Nước xả đáy  

(có cặn) 

Hợp đồng với đơn vị 

chức năng thu gom, 

xử lý theo CTNH 
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- Than hoạt tính được sử dụng để hấp phụ các hơi chất hữu cơ, chất độc, xử lý 

làm sạch môi trường và các tác nhân gây ảnh hưởng có hại đến sức khỏe con người, 

chống ô nhiễm môi trường sống... Đem lại một môi trường sống trong sạch cho con 

người. 

 Đường kính và Chiều cao ống khói. 

D = √
4 × Qtb

π × v 
 = √

4 × 4,08   

π × 5,2
 = 0,5 (m) 

Trong đó :  

Q: Lưu lượng khí vào tháp: 14.720 m3/h = 245,3 m3/phút =4,08 m3/s  

V: Vận tốc dòng khí qua ống khói : 5,2 m/s (áp dụng: Vận tốc khí qua ống thẳng 

đứng (ống khói) để đảm bảo khí thoát lên cao, tránh khuếch tán ngang, 5 – 8 m/s) 

Chọn Đường kính ống khói  D = 0,5 m  

- Chọn chiều cao ống khói: Hống khói  = 7,8 m (tính từ nền) và 6,2 tính từ đỉnh Quạt 

hút. Hiện nay, ở Việt Nam chưa có một quy định cụ thể về chiều cao ống khói trong  

hệ thống xử lý khí thải. Khí thải ô nhiễm cần xử lý và thải ra môi trường sao cho đảm 

bảo 3 điều kiện: Môi trường lao động bên trong nhà, không làm tăng chất thải vào môi 

trường và không ảnh hưởng đến dân cư xung quanh. Do đó, việc tính toán chiều cao 

ống thoát khí thải sau hệ thống xử lý khí thải của dự án đươc thiết kế dựa vào các tiêu 

chí cụ thể như sau: Ống thoát khí có chiều cao hơn so với mái là 1,2m, nên khả năng, 

phạm vi phát tán khí thải sau xử lý rộng và không bị cản trở; Xung quanh khu vực dự 

án không có dân cư sinh sống; Khí thải được xử lý đạt quy chuẩn cho phép trước khi 

xả thải ra môi trường; ống thoát khí và cụm xử lý nằm bên ngoài khu vực sản xuất. Do 

đó, căn cứ vào các yếu tố trên nên Công ty thiết kế và Chọn chiều cao ống khói: Hống 

khói  = 7,8 m. (tính từ nền) 

- Theo Thông tư 10/2021/TT-BTNMT về việc xác định điểm lấy mẫu và quan 

trắc chất lượng khí thải. Vị trí điểm lấy mẫu tuân thủ theo quy định. Vị trí lỗ lấy mẫu 

nằm trên ống khói dựa vào việc xác định đoạn A, đoạn B, đường kính trong D và thỏa 

mãn điều kiện: B ≥ 2D và A ≥ 0,5D. 

Hống khói ≥ 2D + 0,5D ≥ 2 x 0,5+ 0,5 x 0,5   ≥ 1,25 m. 

Bảng 4. 6. Thông số kỹ thuật 

STT Bộ phận Thông số Số lượng Vật liệu 

1 Quạt hút 

- Công suất: 11 kW 

- Tốc độ: 1460 r/min 

- Điện áp: 380V 

- Lưu lượng 15.000 m3/h,  

- Áp suất: 1.500 Pa. 

1 Thép SS400 

2 Hộp than hoạt tính  W×L×H = 1.100×2.100×1.300 1 Thép SS400 

3 Tháp rửa khí W×L×H = 1.400×3.100×1.600 1 Thép SS400 

4 Ống thoát khí   D×H = 500×7.800 mm 1 Thép SS400 

5 Bộ điều khiển 
Hệ biến tần, Hệ thống ổn định áp 

suất âm,… 
1  
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* Hiệu suất xử lý: 

Bảng 4. 7. Hiệu xuất xử lý 

STT 
Thông 

số 

Nồng độ 

đầu vào 

(mg/m3) 

Hiệu suất xử lý (mg/Nm3) 

Giá trị nồng 

độ đầu ra 

sau xử lý 

Giá trị tiếp nhận 

QCVN 

19:2024/BTNMT 

(Cột C) 

1 Bụi 9,41 

Bụi mịn (kích thước hạt dưới 

10 µm) hiệu suất có thể dao 

động từ 70% - 90%. tài liệu 

từ EPA - Cơ quan Bảo vệ 

Môi trường Hoa Kỳ 

0,82-0,94  100 

2 TVOCs  2,85 

Hiệu suất xử lý VOC bằng 

Hệ thống hấp phụ bằng than 

hoạt tính. 

Than hoạt tính là vật liệu có 

khả năng hấp phụ các phân 

tử VOC lên bề mặt của nó. 

Hiệu suất điển hình: 

Đối với nhiều loại VOC 

thông thường, hiệu suất xử 

lý có thể đạt rất cao, từ 90% 

- 99% hoặc thậm chí cao hơn 

trong điều kiện tối ưu. 
Nguyên lý hấp phụ vật lý 

(Physisorption) và cấu trúc 

của Than hoạt tính, Carbon 

Adsorbers" - EPA-450/3-88-

012 có đề cập đến khả năng 

đạt hiệu suất 95% liên tục 

bởi hệ thống hấp phụ carbon. 

0,14 150 

2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn 

a. Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

- Nguồn phát sinh: từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên trong nhà 

máy được tính toán dựa theo thành phần chủ yếu của rác thải loại này là chất hữu cơ 

dễ phân hủy chiếm 65% phần còn lại là giấy các loại, túi nylon, nhựa, các loại bao bì, 

chai thủy tinh, vỏ lon nước giải khát, đồ hộp,…rác thải vô cơ  khó phân hủy. 

- Khối lượng: 63 kg/ngày (Cơ sở ước tính: QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn xây 

dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng, lượng CTR sinh hoạt phát sinh là 0,9 

kg/người.ngày áp dụng đối với huyện Núi Thành  là đô thị loại IV, với số lượng công 

nhân viên 70 người thì hàng ngày lượng rác thải ra là: 70 người x 0,9 kg/người.ngày 

= 63 kg/ngày = 1.575 kg/tháng = 18,9 tấn/năm). 

- Tác động: Nếu rác thải không được thu gom hợp lý, khi có nước mưa chảy tràn 

sẽ làm cuốn lượng rác trên có thể gây ảnh hưởng đến hệ thống cống thoát nước mưa 

KCN và ô nhiễm nguồn nước mặt tại nguồn tiếp nhận. 

* Biện pháp giảm thiểu: 

- Không thực hiện xử lý chất thải tại nhà máy mà được thu gom hợp đồng đơn vị 

chức năng để thu gom xử lý. 
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- Bố trí các thùng rác tại những vị trí phát sinh chất thải như văn phòng, nhà 

xưởng sản xuất để thu gom toàn bộ lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh.  

- Tuân thủ quy định về thực hiện phân loại rác tại nguồn theo nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Quyết định số 2625/QĐ-UBND, ngày 

30/09/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Kế hoạch phân loại chất thải 

rắn sinh hoạt tại nguồn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. Trong quá trình 

hoạt động của dự án để có biện pháp xử lý thích hợp đối với từng loại chất thải rắn 

sinh hoạt phát sinh ra môi trường hằng ngày. Công ty sẽ tiến hành phân loại rác tại 

nguồn thành 03 nhóm: (1) chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế; (2) chất thải thực 

phẩm; (3) chất thải rắn sinh hoạt khác như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4. 4. Chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn được phân loại. 

(1).  Nhóm chất thải có khả năng tái sử dụng, tái chế:  

 -  Nhóm tái sử dụng, tái chế cơ bản:  

+ Nhóm giấy: tạp chí, giấy báo các loại; hộp giấy; bì thư; lõi giấy; thùng, bìa 

carton…; 

+ Nhóm nhựa: các vật liệu bằng nhựa (chai, lọ, khay đựng thức ăn, can, thùng, 

ống, giày, dép…), nắp chai nhựa, túi nilon…;  

+ Nhóm kim loại: vỏ bao bì kim loại ( nước ngọt, lon đồ hộp)… 

- Nhóm tái sử dụng, tái chế mở rộng:  

  + Nhóm cao su: vỏ xe, dép, săm lốp...;  

  + Nhóm thủy tinh:  nước ngọt, chai đựng thực phẩm, kính vỡ 

(2). Nhóm chất thải thực phẩm cần phân loại:  

- Thức ăn thừa; các loại rau, củ, quả, các phần thải bỏ từ việc sơ chế, chế biến…; 

bã các loại: cà phê, trà,…Đối với chất thải này Công ty sẽ lưu chứa, đựng trong thùng 

chứa theo quy định và chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển chất 

thải rắn sinh hoạt theo quy định hoặc các chất thải thực phẩm có thể được tận dụng 

làm phân bón hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi. 

(3). Nhóm chất thải rắn sinh hoạt khác bao gồm tất cả các loại không nêu ở trên: Công 

ty sẽ thu gom, định kỳ chuyển giao cho đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển 

đi xử lý theo đúng quy định. 

- Công ty sẽ sử dụng các thùng rác có kết cấu bằng nhựa HDPE bền, cứng, có 

khả năng chịu được va đập và trọng lượng lớn, có nắp đậy kín và dán nhãn phân loại 

rác sinh hoạt trên mỗi thùng thu gom, có bánh xe dễ di chuyển.  

- Bố trí thiết bị lưu chứa đảm bảo thu gom CTR phát sinh tại Dự án như sau: 

CTRSH phát sinh  

tại nguồn 

Chất thải 

thực phẩm 

CTR sinh 

hoạt khác 

Chất thải  

tái chế 
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+ Cấu tạo: Có nắp đậy, dạng kín chống bay mùi, phần đáy có bánh xe dễ di 

chuyển. 

+ Số lượng thùng lưu chứa: 5 thùng. 

+ Dung tích lưu chứa: 60 - 120 lít/thùng. 

+ Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh cao cấp. 

- Vị trí, kết cấu, kích thước kho chứa CTR thông thường: 

+ Vị trí: Được thể hiện sơ đồ tổng mặt bằng nhà máy (đính kèm tại phụ lục)  

+ Kết cấu: Tường xây gạch, có mái che bằng tôn, nền đổ bê tông và tráng chống 

thấm, xung quanh có mương thoát nước, có dán nhãn báo. 

 + Diện tích kho chứa: 3,8 m2.  

b. Đối với chất thải rắn sản xuất: 

- Không thực hiện xử lý chất thải tại nhà máy mà được thu gom hợp đồng đơn vị 

có nhu cầu tái chế hoặc đơn vị có chức năng để thu gom xử lý. 

- Nguồn phát sinh: Từ hoạt động sản xuất nhà máy 

- Thành phần: Túi nilon, bao tải đựng nguyên liệu; bìa carton, sản phẩm lỗi,... 

- Khối lượng phát sinh: 62,7 kg/tháng = 752,5kg/năm (Theo định mức sản xuất 

dự kiến cho phép là 0,5% nguyên liệu đầu vào) 

- Tác động: CTR công nghiệp của nhà máy chủ yếu là các loại chất thải có thể tái 

sử dụng. Tuy nhiên, CTR công nghiệp phát sinh hằng ngày nếu không được thu gom, 

phân loại để tái sử dụng hoặc xử lý mà xả thải bừa bãi ra nền nhà xưởng sẽ gây mất 

mỹ quan, chiếm dụng mặt bằng.  

* Biện pháp giảm thiểu: 

 - Toàn bộ thành phần CTR công nghiệp được thu gom, phân loại. 

- Các thành phần có khả năng tái chế được bán phế liệu cho đơn vị có nhu cầu. 

Thành phần còn lại được hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom xử lý theo quy định. 

- Công ty sẽ sử dụng các thùng rác có kết cấu bằng nhựa HDPE bền, cứng, có 

khả năng chịu được va đập và trọng lượng lớn, có nắp đậy kín và dán nhãn phân loại 

rác công nghiệp trên mỗi thùng thu gom, có bánh xe dễ di chuyển.  

- Bố trí thiết bị lưu chứa đảm bảo thu gom CTR phát sinh tại Dự án như sau: 

+ Cấu tạo: Có nắp đậy, dạng kín chống bay mùi, phần đáy có bánh xe dễ di 

chuyển. 

+ Số lượng thùng lưu chứa: 3 thùng. 

+ Dung tích lưu chứa: 120 lít/thùng. 

+ Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh cao cấp. 

- Các thùng lưu chứa chất thải sẽ được bố trí tại khu vực sản xuất và cuối ngày sẽ 

có nhân viên đến thu gom và lưu chứa vào kho chứa chất thải rắn thông thường. Định 

kỳ hợp đồng với đơn vị chức năng thu gom, xử lý theo quy định. 

- Vị trí, kết cấu, kích thước kho chứa CTR thông thường: 

+ Vị trí: Được thể hiện sơ đồ tổng mặt bằng nhà máy (đính kèm tại phụ lục)  

+ Kết cấu: Vách tôn, nền đổ bê tông và tráng chống thấm, xung quanh có mương 

thoát nước, có dán nhãn báo. 

 + Diện tích kho chứa: 3,8 m2.  
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c. Đối với chất thải nguy hại 

- Nguồn phát sinh: Từ quá trình hoạt động và sản xuất nhà máy 

- Thành phần và khối lượng: 

Bảng 4. 8. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh tại Dự án 

STT Chất thải 
Trạng 

thái 
Mã CTNH Đơn vị 

Lượng thải 

(Kg/năm) 
Cơ sở  

1 

Các loại dầu động cơ, 

hộp số và bôi trơn thải 

khác 

Lỏng 17 02 04 Kg/năm 10 Ước tính 

2 

Giẻ lau, vải bảo vệ thải 

bị nhiễm các thành 

phần nguy hại. 

Rắn 18 02 01 Kg/năm 25 Ước tính 

3 Hộp chứa mực in thải Rắn 08 02 04 Kg/năm 2 Ước tính 

4 

Than hoạt tính (trong 

buồng hấp phụ) đã qua 

sử dụng từ quá trình xử 

lý khí thải 

Rắn 12 01 04 Kg/năm 276 Ước tính 

5 
Bao bì cứng bằng kim 

loại thải  
Rắn 18 01 02 Kg/năm 15 

Ước tính 1% 

khối lượng 
6 

Bao bì cứng bằng nhựa 

thải 
Rắn 18 01 03 Kg/năm 10 

7 
Nước dính dầu tại máy 

phun phủ 
Lỏng 19 12 03 Kg/năm 5940 (*) 

8 
Nước xả đáy (có cặn) 

từ Hệ thống XLKT  
Lỏng 07 02 02 Kg/năm 868 (**) 

 
Tổng cộng theo năm 

(kg/năm) 
   7.146  

 
Tổng cộng theo tháng 

(kg/tháng) 
   595,5  

- Cơ sở tính toán 

(*) Trung bình cứ 1 tháng, lượng nước dính dầu được hút, thu gom loại bỏ bề 

mặt mỗi lần thu gom khoảng 0,5m3, Nước sạch có khối lượng riêng: 1.000 kg/m³, khối 

lượng riêng của thành phần dầu mỡ khoảng 800–920 kg/m³, khi thu gom tỷ lệ dầu mỡ 

chiếm khoảng 5-10%. Vậy nên trung bình 1m³ hổn hợp khoảng 990kg/m³.  Như vậy, 1 

năm sẽ thu gom khoảng 5940 kg/năm. Thành phần CTNH phát sinh do tại máy phun 

phủ diễn ra quá trình phun phủ dầu silicon lên bề mặt sản phẩm. Quá trình phun phủ 

nhằm tiện cho việc thu gom lượng dầu silicone thừa, thì trong máy phun phủ  có bố trí 

ngăn chứa nước, dó đó trong quá trình vận hành thành phần dầu sẽ nổi trên bề mặt 

nước, dễ thu gom. Sau khi nước dính dầu chảy ra từ máy phun phủ, sẽ được lưu chứa 

vào các thùng riêng biệt và chờ đơn vị chức năng đến thu gom. Cứ 1 tháng, lượng 

nước được thu gom là 0,5m3. Bố trí khoảng 1-2 thùng chứa 500 lít tại công đoạn phun 

phủ, dùng 1 bơm để bơm trực tiếp lên thùng chứa. Thành phần chủ yếu: dầu silicone 

hữu cơ, bột làm mờ và sử dụng dung môi là dầu trắng. 

(**) Nước ở tháp rửa khí được bơm tuần hoàn, định kỳ khoảng 1 năm/1 lần sẽ 

thay thế. Mỗi lần thay thế khoảng 0,868m3 (bằng 100% lượng nước cấp vào). Như 

vậy, 1 năm sẽ thu gom khoảng 868 kg/năm. Thành phần chứa dầu mỡ, VOCs 
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- Tác động: Các thành phần nguy hại khi thải vào môi trường sẽ gây ô nhiễm 

nguồn nước, đất từ đó có thể gây xâm nhập vào cơ thể người gây ung thư cho con 

người và ảnh hưởng tới các hệ sinh thái. Lượng chất thải này khó xác định về khối 

lượng, tuy nhiên toàn bộ lượng chất thải nguy hại phát sinh của Dự án sẽ được thu 

gom, lưu trữ tạm thời theo đúng quy định và thuê đơn vị chức năng vận chuyển đi xử 

lý theo quy định. 

* Biện pháp giảm thiểu: 

- Không thực hiện xử lý chất thải tại nhà máy mà được thu gom hợp đồng đơn vị 

chức năng để thu gom xử lý. 

- Các loại chất thải nguy hại khác nhau được phân loại, thu gom riêng. Tùy thuộc 

vào thành phần và tính chất khác nhau sẽ chứa trong các dụng cụ riêng biệt.  

- Thu gom, quản lý CTNH tuân thủ theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-

BTNMT của Bộ Tài Nguyên và Môi trường về Quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Bảo vệ Môi trường. 

- Đối với CTNH dạng lỏng như dầu mỡ thải trong quá trình bảo trì, bảo dưỡng 

máy móc, phương tiện không để dầu mỡ thải rò rỉ ra bên ngoài. Sau khi thay bỏ sẽ lưu 

chứa bằng thùng chứa chuyên dụng có dán nhãn chất thải nguy hại đảm bảo không bị 

rò rỉ ra môi trường. Hằng ngày sau mỗi ca làm việc thực hiện thu gom và lưu chứa về 

kho chứa CTNH. 

- Đối với CTNH dạng lỏng như nước thải từ công đoạn phun phủ dầu silicone 

định kỳ xả thải được thu gom vào các thùng riêng biệt, có nắp đậy kín, dán nhãn 

CTNH, bố trí 1-2 thùng 500 lít tại khu vực phun phủ. 

- Đối với CTNH dạng lỏng như nước thải từ hệ thống xử lý khí thải định kỳ xả 

thải được thu gom vào các thùng riêng biệt, có nắp đậy kín, dán nhãn CTNH và lưu 

chứa về kho CTNH. 

- Đối với CTNH dạng rắn như giẻ lau dính dầu mỡ, được thu gom riêng và chứa 

trong các thùng chuyên dụng, dán nhãn chất thải nguy hại. Hằng ngày sau mỗi ca làm 

việc thực hiện thu gom và lưu chứa về kho chứa CTNH. 

- Toàn bộ các thành phần CTNH trên được hợp đồng với đơn vị có chức năng thu 

gom và xử lý theo quy định. Định kỳ 1 lần/tháng hoặc theo khối lượng phát sinh đủ 

cho 1 lần thu gom. 

- Bố trí thiết bị lưu chứa đảm bảo thu gom CTNH  tại Dự án như sau: 

+ Cấu tạo: Có nắp đậy, dạng kín chống bay mùi, phần đáy có bánh xe dễ di 

chuyển. 

+ Số lượng thùng lưu chứa: 4 thùng. 

+ Dung tích lưu chứa: 2 thùng 240 lít/thùng, 2 thùng 500 lít/thùng. 

+ Chất liệu: Nhựa HDPE nguyên sinh cao cấp. 

- Vị trí, kết cấu, kích thước kho chứa CTNH: 

+ Vị trí: Bố trí liền kề kho chứa CTR (đính kèm tại phụ lục). 

+ Kết cấu: Vách ngăn tôn, nền đổ bê tông và tráng chống thấm, có bố trí hệ thống 

thu gom và thoát nước, có dán nhãn mác theo quy định, trên mỗi thùng lưu giữ có dán 

nhãn với nội dung gồm tên CTNH, mã CTNH, được in rõ ràng, dễ đọc, không bị mờ 
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và phai màu. Trước cửa vào có gắn biển “Kho lưu trữ chất thải nguy hại”. Kho chứa 

CTNH phải trang bị đầy đủ thiết bị, dụng cụ phòng cháy chữa cháy theo quy định của 

pháp luật về PCCC; có vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử 

dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng. 

 + Diện tích kho chứa: 3,8m2. 

2.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, Nhiệt thừa bảo 

đảm quy chuẩn kỹ thuật về môi trường (nguồn phát thải tác động không liên 

quan đến chất thải) 

- Nguồn phát sinh: Từ quá trình hoạt động máy móc thiết bị sản xuất.  

- Tại dự án các máy móc thiết bị toàn bộ dung điện, công suất không lớn. Việc 

phát sinh tiếng ồn, độ rung chỉ là tác động cộng hưởng từ các máy móc cùng một lúc. 

Xét về chi tiết thì nhà máy có một máy có khả năng phát sinh tiếng ồn, độ rung sẽ vượt 

ngưỡng nếu cộng hưởng cùng lúc với các máy khác nếu không có giải pháp bố trí hợp 

lý. 

Tên thiết bị Tiếng ồn phát sinh/8 giờ Lý do 

Máy phun phủ 

60 – 70 dBA/ Đang phun 

liên tục- Ngưỡng cho phép 

85 dBA 

Bơm khí nén, tạo tiếng phì 

lớn khi hoạt động 

- Tác động:  

+ Tiếng ồn và rung động cũng là yếu tố có tác động đến sức khoẻ con người. Tác 

hại của tiếng ồn là gây nên những tổn thương cho các bộ phận trên cơ thể người. 

Trước hết là cơ quan thính giác chịu tác động trực tiếp của tiếng ồn làm giảm độ nhạy 

của tai, thính lực giảm sút gây nên bệnh điếc nghề nghiệp. Rung động gây nên các 

bệnh về thần kinh, khớp, xương… Tuy nhiên, tại dự án các máy móc thiết bị sản xuất 

hầu hết là dùng điện, công suất nhỏ nên tác động này không đáng kể. 

+ Nhiệt độ cao sẽ gây những biến đổi về sinh lý và cơ thể con người như: mất 

nhiều mồ hôi, kèm theo đó là mất một lượng muối khoáng như các ion Na, K, 

Fe...Nhiệt độ cao cũng tác động đến cơ tim như làm tăng chức năng làm việc của tim, 

ảnh hưởng đến hệ thần kinh trung ương. Ngoài ra, vi khí hậu nóng còn làm giảm sự 

chú ý, giảm tốc độ phản xạ, kéo dài thời gian phản ứng dễ bị tai nạn lao động. 

 * Biện pháp giảm thiểu: 

- Bố trí các máy móc trong dây chuyền một cách hợp lý, tránh để các máy gây ồn 

cùng hoạt động một lúc gây cộng hưởng tiếng ồn. 

- Thường xuyên kiểm tra máy móc, độ mài mòn các chi tiết máy, luôn tra dầu mỡ 

bôi trơn các máy và thay thế các chi tiết bị mài mòn. 

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động đồng thời giám sát việc sử dụng các 

dụng cụ bảo hộ trong quá trình làm việc;  

- Riêng máy phun phủ bố trí khu vực cách biệt với các máy khác. 

- Tuân thủ giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung tại nhà máy  theo QCVN 

24:2016/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép 

Tiếng ồn nơi làm việc, Mức rung theo QCVN 27:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về độ rung. 

- Đối với hạn chế nhiệt thừa phát sinh trong nhà xưởng:  
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+ Trang bị các quạt thông gió, quạt công nghiệp, điều hòa phân tán cục bộ tại 

xưởng nhằm tăng cường khả năng thông gió, làm giảm nhiệt độ và độ ẩm trong xưởng 

sản xuất. 

2.5. Các biện pháp bảo vệ môi trường khác. 

a. Giảm thiểu tác động đến kinh tế - xã hội 

- Ưu tiên tuyển dụng nhân sự địa phương. 

- Công ty cam kết chấp hành nghiêm chỉnh các nội quy, quy định trong công tác 

giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng mối quan hệ tốt giữa công ty và người 

dân, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tại địa phương để có biện 

pháp quản lý hữu hiệu nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu vực. 

- Giáo dục, quán triệt các cán bộ nhân viên làm việc tại nhà máy có hành vi ứng 

xử văn hóa, văn minh.  

- Xây dựng mối quan hệ chặt chẽ, thân thiết với chính quyền và người dân địa 

phương để nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ phía cộng đồng dân cư. 

- Tuyên truyền, giáo dục cán bộ công nhân viên nhà máy nghiêm chỉnh tuân thủ 

Luật An toàn giao thông đường bộ. 

- Đóng góp đầy đủ các khoản thuế và lệ phí theo quy định vào ngân sách Nhà 

nước và địa phương. 

- Công ty sẽ tích cực hỗ trợ địa phương trong các hoạt động phúc lợi xã hội và 

cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chất thải và ô nhiễm. 

2.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận 

hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

a. Biện pháp phòng ngừa sự cố hệ thống xử lý khí thải. 

Bảng 4. 9. Các sự cố có khả năng xảy ra trong hệ thống xử lý khí thải và cách 

khắc phục 

Sự cố Cách khắc phục 

 1 Hệ thống tháp hấp phụ 

1.1 Quạt hút bị hỏng 

+ Định kì 2 ngày 1 lần kiểm tra hệ thống quạt hút nhằm 

phát hiện các tiếng kêu bất thường của quạt, hệ thống 

gối đỡ giảm chấn hiện tượng bất thường hay không để 

có hướng khắc phục sự cố kịp thời. 

+ Định kì 1 tháng 1 lần kiểm tra các thông số dòng điện 

của động cơ điện đánh giá quạt đang chạy ổn định hay 

không, kiểm tra dây đai truyền động của quạt xem có bị 

đứt gãy để kịp thời thay thế. 

+ Định kì hàng tháng kiểm tra các gối bi đỡ của quạt bổ 

sung dầu mỡ bôi trơn kịp thời khi bị thiếu. 

+ Tiến hành bảo trì quạt 1 - 2 năm /1 lần: Bao gồm thay 

thế vòng bi motor, vòng bi gối đỡ. 

1.2 
Hệ thống than của tháp hấp 

phụ bị tắc  

+ Thay thế than hoạt tính định kì 6 tháng /1 lần (phụ 

thuộc thực tế vào quá trình vận hành của nhà máy). 

b. Các biện pháp phòng chống cháy nổ 

- Xây dựng phương án phòng chống cháy nổ trình Cảnh sát phòng cháy chữa 

cháy thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy. 
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- Xây dựng hệ thống cứu hoả 

- Trang bị các hệ thống tự động phát hiện cháy, chỉ thị và báo động, hệ thống 

công bố tình trạng khẩn cấp, thiết bị báo động bằng trực quan, đèn hướng dẫn thoát 

hiểm, ổ cắm điện trong tình trạng khẩn cấp, ...  

- Hệ thống điện được tính theo quy phạm riêng, dây dẫn có tiết diện phù hợp với 

cường độ dòng điện, công suất dùng và phải lắp các thiết bị phòng ngừa quá tải, điện 

lưới tăng giảm đột ngột. Ở khu vực nhiệt độ cao, dây điện phải đi ngầm hoặc được bảo 

vệ kỹ. 

- Hệ thống PCCC sẽ được lắp đặt và tuân thủ hồ sơ thiết kế được cơ quan chức 

năng thẩm duyệt. 

- Ngoài ra, Chủ dự án sẽ phối hợp với cơ quan PCCC tổ chức hướng dẫn, xây 

dựng đội ngũ PCCC tại chỗ, nhiệm vụ của đội phòng cháy chữa cháy là: 

+ Kiểm tra đôn đốc việc thực hiện các quy định an toàn về phòng cháy, chữa 

cháy. 

+ Xây dựng kế hoạch huấn luyện nghiệp vụ PCCC, xây dựng phương án PCCC 

cơ sở, thường xuyên luyện tập theo phương án đã đề ra. 

+ Định kỳ tổ chức lớp tập huấn, tổ chức diễn tập PCCC, tuyên truyền nâng cao ý 

thức cho người dân trong dự án về PCCC. 

c. Giải pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố từ hệ thống cấp điện 

- Trang bị các thiết bị điện có chất lượng tốt, đúng tiêu chuẩn và đúng công suất.  

- Lắp đặt hệ thống điện theo đúng trình tự kỹ thuật. Thường xuyên kiểm tra tình 

trạng hoạt động của hệ thống điện, các phụ tải và các thiết bị điện. 

- Để tránh hiện tượng quá tải khi sử dụng điện, dẫn đến cháy nổ, hư hỏng các 

thiết bị điện, mỗi khối công trình sẽ đặt 1 aptomat riêng. Tại mỗi phòng sẽ lắp đặt 

aptomat con cho hệ thống điện chiếu sáng, quạt, ổ cắm và cho hệ thống điều hòa. 

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; Kế hoạch xây lắp các 

công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường cuả dự án đầu tư và Dự toán kinh phí 

đối với hạng mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường. 

Bảng 4. 10. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường; kế hoạch thực 

hiện và dự toán kinh phí cho các công trình bảo vệ môi trường. 
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3.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

3.2.1. Trong giai đoạn Dự án đi vào hoạt động 

- Dự án sẽ được Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và điều hành. 

- Công ty sẽ chịu trách nhiệm tổ chức toàn bộ các hoạt động của dự án: 

+ Thành lập bộ phận chuyên trách về môi trường. Bộ phận này có trách nhiệm 

giúp việc cho Công ty trong việc triển khai, giám sát các hoạt động bảo vệ môi trường 

trong toàn khu dự án và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra ô nhiễm môi 

trường. 

+ Bố trí nhân viên hằng ngày đi thu gom CTR thông thường và CTNH trong toàn 

nhà máy tập kết về nhà chứa CTR và CTNH chờ đơn vị thu gom đến vận chuyển đi xử 

lý. 

+ Định kỳ nạo vét bùn cát trong hệ thống mương thoát nước của nhà máy, đảm 

bảo thoát nước tốt. 

+ Thực hiện giám sát môi trường định kỳ và đột xuất khi có sự cố. Nghiêm chỉnh 

chấp hành chế độ kiểm tra, thanh tra của các cơ quan quản lý Nhà nước về môi trường. 

+ Khi xảy ra sự cố môi trường, triển khai các biện pháp ứng cứu, khắc phục tại 

chỗ, đồng thời báo cáo ngay cho cơ quan chức năng để được hỗ trợ, phối hợp kịp thời. 

+ Thực hiện các thủ tục pháp lý về môi trường.  

+ Theo dõi, giám sát quá trình phát sinh, thu gom, lưu trữ và xử lý chất thải. 

+ Đánh giá năng lực và giám sát việc thu gom và xử lý các đơn vị thu gom chất 

thải cho Nhà máy.  

 

TT 
Công trình, biện 

pháp BVMT 
Số lượng 

Kế hoạch thực 

hiện 

Dự trù 

 kinh phí dự kiến 

1 

Hệ thống xử lý khí 

thải công suất 

14.720 m3/h 

01 hệ thống  
Hoàn thành  

trước tháng 9/2025 
500 triệu đồng 

2 Bể tự hoại 

- Bể tự hoại 3 ngăn: 

Xây dựng 1 bể tự hoại 

có thể tích  8 m3. 

Hoàn thành  

trước tháng 9/2025 
20 triệu đồng 

3 

Các thùng chứa 

chất thải chuyên 

dụng. 

Dự kiến trang bị 

khoảng 2 thùng 500lít, 

2 thùng 240 lít, 5 thùng 

120 lít, 3 thùng 60 lít. Hoàn thành  

trước tháng 9/2025 

 

40 triệu đồng 

4 
Kho chứa chất thải 

rắn, CTNH. 

Xây dựng kho chứa 

chất thải cho Dự án: 

kho CTR thông thường: 

3,8 m2, kho CTNH: 3,8 

m2. 

50 triệu đồng 

5 Quạt công nghiệp 

- Bố trí quạt gió công 

nghiệp tại khu vực nhà 

xưởng 

Hoàn thành  

Trước tháng 

9/2025 

 

80 triệu đồng 
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+ Lưu trữ hồ sơ theo quy định.  

+ Định kỳ thông báo cho các bộ phận được biết về tình trạng phát sinh chất thải 

của bộ phận mình.  

+ Báo cáo cho lãnh đạo Công ty về công tác bảo vệ môi trường.  

- Về chế độ làm việc:  

+ Số ngày làm việc trong năm: 300 ngày.  

+ Số ca làm việc trong ngày: 01 ca/ngày.  

+ Số giờ làm việc trong một ca: 08 giờ/ca. 

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

Báo cáo đề xuất giấy phép môi trường của Dự án đã nêu, phân tích, đánh giá khá 

cụ thể, đầy đủ và chi tiết các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong suốt quá 

trình triển khai Dự án và giai đoạn hoạt động. 

Trong quá trình tiến hành lập báo cáo đề xuất cấp GPMT, Chủ dự án đã tập hợp 

được, số liệu có mức độ tin cậy cao, đồng thời tham khảo thực tế hoạt động của một số 

dự án có tính chất tương tự trong khu vực, do vậy báo cáo được thực hiện một cách chi 

tiết, trung thực, ít phụ thuộc vào tính chủ quan của người đánh giá, đảm bảo độ tin cậy. 

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn không tránh sai sót như: Ý kiến chủ 

quan của người đánh giá, mức độ tin cậy của các tài liệu tham khảo, sai số trong 

phương pháp đo đạc, phương pháp lấy mẫu cũng như phân tích mẫu...Tuy nhiên, đây 

là những sai số nằm trong ngưỡng cho phép nên không làm ảnh hưởng lớn đến kết quả 

của báo cáo. 
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CHƯƠNG V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải: 

- Không thuộc đối tượng phải cấp phép đối với nước thải theo quy định tại Điều 

39 Luật Bảo vệ môi trường (do nước thải sau xử lý được đấu nối vào hệ thống thu 

gom, xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệpTam Anh – Hàn Quốc, không xả 

thải trực tiếp ra môi trường). 

2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải: 

a. Nguồn phát sinh khí thải: 

- Nguồn số 1 đến nguồn số 45: Khí thải phát sinh tại máy cắt lazer số 01 đến máy 

cắt số 45 từ dây chuyền sản xuất vỏ bọc loa dạng lưới (dự án có bố trí 45 máy cắt 

lazer). 

- Nguồn số 46: Khí thải phát sinh tại máy phun phủ từ dây chuyền sản xuất đế 

bảo vệ loa. (dự án bố trí 01 máy phun phủ). 

b. Lưu lượng lớn nhất đề nghị cấp phép: Công suất 14.720 m3/giờ; 

c. Dòng khí thải: 01 dòng khí thải. (Dòng khí thải là luồng không khí ô nhiễm 

phát sinh được thu gom, xử lý và thải ra môi trường thông qua một điểm xả xác định 

(ống khói, ống thoát khí)) 

d. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 

Bảng 5. 1. Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải 
 

TT Chất ô nhiễm Đơn vị tính 

Quy chuẩn so sánh QCVN 

19:2024/BTNMT 

(Cột C) 

1 Lưu lượng mg/Nm3 - 

2 Bụi mg/Nm3 100 

3 TVOCs mg/Nm3 150 

  Ghi chú:  QCVN 19:2024/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải 

công nghiệp, cột C. 

e. Vị trí, phương thức xả khí thải và nguồn tiếp nhận khí thải: 

- Vị trí xả thải: Ống thoát khí hệ thống xử lý khí thải của máy cắt lazer từ dây 

chuyền sản xuất vỏ bọc loa dạng lưới và tại máy phun phủ từ dây chuyền sản xuất đế 

bảo vệ loa. Có chiều cao 7,8m (tính từ nền), tọa độ Tọa độ X: 585839.01; Y: 

1713000.37 (theo hệ tọ độ VN-2000, kinh tuyến trục 107o45’,múi chiếu 3o) 

- Phương thức xả thải: Quạt hút cưỡng bức. 

- Chế độ xả thải: Liên tục (24 giờ), liên tục trong năm. 

- Nguồn tiếp nhận: Môi trường không khí khu vực dự án. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung:  

a. Nguồn phát sinh  

- Nguồn số 01: Từ khu vực bố trí máy phun phủ tọa độ: X: 585836.12; Y: 
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1713001.40, (theo hệ tọ độ VN-2000, kinh tuyến trục 107o45’,múi chiếu 3o) 

b. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung 

- Tiếng ồn phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn và QCVN 24:2016/BYT - 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm 

việc, cụ thể như sau: 

Stt 

QCVN 26:2010/BTNMT QCVN 24:2016/BYT 

Ghi chú 
Từ 6 giờ đến 

21 giờ (dBA) 

Từ 21 giờ 

đến 6 giờ 

(dBA) 

Thời gian 

tiếp xúc với 

tiếng ồn 

(giờ) 

Giới hạn cho phép 

mức áp suất âm 

tương đương (Laeq) 

- dBA 

1 70 55 8 85 

Khu vực 

thông 

thường 

- Độ rung phải đảm bảo đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 

27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung 

Stt 

Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia tốc rung cho 

phép (dB) Ghi chú 

Từ 6 giờ đến 21 giờ  Từ 21 giờ đến 6 giờ  

1 70 55 
Khu vực thông 

thường 

4. Nội dung đề nghị quản lý chất thải 

 a. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên 

Bảng 5. 2. Chủng loại, khối lượng chất thải nguy hại phát sinh 

STT Chất thải 
Trạng 

thái 
Mã CTNH Đơn vị 

Lượng thải 

(Kg/năm) 

1 
Các loại dầu động cơ, hộp số 

và bôi trơn thải khác 
Lỏng 17 02 04 Kg/năm 10 

2 

Giẻ lau, vải bảo vệ thải bị 

nhiễm các thành phần nguy 

hại. 

Rắn 18 02 01 Kg/năm 25 

3 Hộp chứa mực in thải Rắn 08 02 04 Kg/năm 2 

4 
Than hoạt tính (trong buồng 

hấp phụ) đã qua sử dụng từ 

quá trình xử lý khí thải 

Rắn 12 01 04 Kg/năm 276 

5 
Bao bì cứng bằng kim loại 

thải  
Rắn 18 01 02 Kg/năm 15 

6 Bao bì cứng bằng nhựa thải Rắn 18 01 03 Kg/năm 10 

7 
Nước dính dầu tại máy phun 

phủ 
Lỏng 19 12 03 Kg/năm 5940 

8 
Nước xả đáy (có cặn) từ Hệ 

thống XLKT  
Lỏng 07 02 02 Kg/năm 868 

Tổng cộng theo năm 

(kg/năm) 
   7.146 

Tổng cộng theo tháng 

 (kg/tháng) 
   595,5 
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b. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh: 

Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh trong quá trình hoạt động của 

dự án như Túi nilon, bao tải đựng nguyên liệu; bìa carton, sản phẩm lỗi,...khoảng 

752,5kg/năm. 

c. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh: 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của cán bộ, công nhân 

viên trong nhà máy: giấy vụn, bao bì nilon, chai lọ bằng nhựa, thủy tinh, thực phẩm 

thừa,…Khối lượng phát sinh khoảng 63 kg/ngày = 18,9 tấn/năm. 
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CHƯƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án 

đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình 

quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu 

tư: 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Theo quy định tại điểm a và điểm b, khoản 6, điều 31 của nghị định 08/2022/NĐ-

CP, ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Bảo vệ môi trường. Chủ dự án đề xuất thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án trong vòng 3 tháng, cụ thể như sau: 

Bảng 6. 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải dự kiến. 

TT Công trình xử lý chất thải 

Thời gian vận hành  

thử nghiệm 

Công suất 

dự kiến đạt 

khoảng 70% 

Bắt đầu Kết thúc 

1 

Hệ thống xử lý khí thải của máy cắt 

lazer từ dây chuyền sản xuất vỏ bọc 

loa dạng lưới và tại máy phun phủ từ 

dây chuyền sản xuất đế bảo vệ loa. 

01/09/2025 31/11/2025 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, 

thiết bị xử lý chất thải. 

Căn cứ vào khoản 5, điều 21, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường, kế hoạch quan trắc chất thải sau xử lý như bảng sau: 

Bảng 6. 2. Kế hoạch quan trắc chất thải của các công trình thiết bị xử lý chất 

thải. 

TT 
Loại 

mẫu 

Vị trí lấy 

mẫu 

Số 

lượng 

Thời gian lấy mẫu 

dự kiến 

Tần 

suất 
Chỉ tiêu 

Quy chuẩn  

so sánh 

A. Hệ thống xử lý khí thải 

1. Giai đoạn vận hành ổn định 

1 

Khí 

thải (3 

mẫu 

đơn, 3 

ngày 

liên 

tiếp 

giai 

đoạn 

vận 

hành 

ổn 

định) 

Sau ống 

thoát khí hệ 

thống xử lý 

khí thải của 

máy cắt lazer 

từ dây 

chuyền sản 

xuất vỏ bọc 

loa dạng lưới 

và tại máy 

phun phủ từ 

dây chuyền 

sản xuất đế 

bảo vệ loa. 

01 Lần 1 29/11/2025 

01 

ngày/lần 

Lưu lượng, 

Bụi, 

TVOCs 

 

QCVN 

19:2024/ 

BTNMT 

(Cột C) 

 

01 Lần 2 30/11/2025 

01 Lần 3 31/11/2025 
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- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 

hợp để thực hiện kế hoạch: Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển RDC, Số 

Vimcerts 328 theo chứng nhận số: 56/GCN - BTNMT ngày 16/08/2024 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc 

môi trường. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy 

định của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

2.1.1. Giai đoạn Dự án đi vào hoạt động: 

a. Giám sát khí thải: 

Dự án có lưu lượng xả khí thải lớn nhất là 14.720 m3/giờ. Do vậy, dự án không 

thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc môi trường định kỳ theo quy định tại khoản 

2, điều 98, nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ“Đối với cơ 

sở có lưu lượng từ 50.000 đến dưới 100.000 m3/giờ (tính cho tổng lưu lượng của các 

công trình, thiết bị cùng loại) phải thực hiện quan trắc định kỳ”. Tuy nhiên, để kiểm 

soát và đánh giá hiệu suất xử lý của hệ thống xử lý khí thải tại dây chuyền sản xuất vỏ 

bọc loa dạng lưới, Công ty thực hiện quan trắc định kỳ như sau: 

* Giám sát khí thải hệ thống xử lý khí thải sau ống thoát khí hệ thống xử lý khí 

thải của máy cắt lazer từ dây chuyền sản xuất vỏ bọc loa dạng lưới và tại máy phun 

phủ từ dây chuyền sản xuất đế bảo vệ loa: 

- Thông số giám sát: Lưu lượng, Bụi, TVOCs 

- Vị trí giám sát: 01 mẫu tại ống khói sau xử lý của hệ thống xử lý khí thải. 

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần. 

- Quy chuẩn so sánh:  QCVN 19:2009/BTNMT, Cột C- Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về khí thải công nghiệp. 

b. Giám sát chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại: 

- Giám sát: Khối lượng, thùng chứa, kho lưu chứa tạm thời chất thải rắn sinh hoạt, 

chất thải rắn xây dựng, chất thải nguy hại tại nhà máy. Giám sát việc thu gom, phân 

loại chất thải rắn thông thường, CTNH. 

- Tần suất giám sát: Thường xuyên trong suốt quá trình hoạt động. 

- Phương án thực hiện: Theo đúng với Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

c. Giám sát khác: 

- Giám sát chất lượng nước thải đầu vào và lưu lượng nước thải của nhà xưởng 

trước khi đấu nối vào hạ tầng KCN.  

- Giám sát công tác PCCC: Định kỳ kiểm tra hệ thống PCCC của dự án, kiểm tra 

bình chữa cháy và định kỳ diễn tập phương án PCCC. 

-  Giám sát sự cố tai nạn lao động. 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Dự án không thuộc đối tượng phải thực hiện quan trắc tự động, liên tục chất thải. 

Chủ dự án không thực hiện nội dung này của báo cáo. 
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3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm 

a. Dự toán kinh phí giám sát môi trường 

- Kinh phí GSMT trong giai đoạn hoạt động: 30.000.000 VNĐ/năm. 

b. Chế độ báo cáo 

- Giai đoạn hoạt động: Trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo. 

- Công ty TNHH tổng hợp, báo cáo kết quả giám sát môi trường gửi về Ban quản 

lý các khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam. 
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CHƯƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép 

môi trường 

Chúng tôi cam kết về độ trung thực, chính xác, toàn vẹn của các số liệu, thông tin 

trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường. Nếu có gì sai trái chúng tôi hoàn toàn 

chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam. 

2. Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật 

về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan 

Chúng tôi cam kết thực hiện đúng, đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật 

Việt Nam về Bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai và thực hiện dự án. 

- Thực hiện xây dựng đầy đủ các công trình, biện pháp giảm thiểu các tác động 

xấu của dự án đến môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng cũng như trong giai 

đoạn hoạt động của Dự án theo nội dung đã trình bày trong của báo cáo này. 

- Tuân thủ Luật Bảo vệ Môi trường Việt Nam năm 2020 cũng như các Nghị định, 

Thông tư, Quyết định của Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh 

Quảng Nam về bảo vệ môi trường và các quy định, quy chế về bảo vệ môi trường 

trong suốt quá trình triển khai Dự án. 

- Tuân thủ kiểm soát xử lý các nguồn ô nhiễm đảm bảo theo các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn hiện hành như sau: 

+ Kiểm soát ô nhiễm không khí: Thực hiện các biện pháp hạn chế, giảm thiểu ô 

nhiễm không khí trong phạm vi dự án và khu vực lân cận đảm bảo đạt QCVN 

05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không khí; QCVN 

26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn ; QCVN 

24:2016/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Tiếng ồn – mức cho phép tiếng ồn 

tại nơi làm việc ; QCVN 02 :2019/BYT -  Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về bụi – giá trị 

giới hạn tiếp xúc cho phép bụi tại nơi làm việc ;  QCVN 03 :2019/BYT - Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia giá trị giới hạn tiếp xúc cho phép của 50 yếu tố hóa học tại nơi làm 

việc ; QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung; QCVN 

19:2024/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp. 

+ Kiểm soát chất thải rắn, CTNH: Cam kết việc quản lý chất thải tuân thủ Thông 

tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và 

Thông tư số 08/2017/TT - BXD ngày 16/5/2017 của Bộ xây dựng Quy định về quản lý 

chất thải rắn xây dựng. 

+ Chủ dự án cam kết đảm bảo thu gom, xử lý và đấu nối nước thải sinh hoạt, 

nước mưa theo Quy định của KCN Tam Anh – Hàn  Quốc. 

+ Ngoài ra, Chủ dự án cũng xin cam kết thực hiện các biện pháp khác như: 

- Cam kết đảm bảo nguồn kinh phí để vận hành, bảo trì các công trình xử lý, bảo 

vệ môi trường tại Dự án. 

- Cam kết đền bù đúng quy định và khắc phục trong trường hợp để xảy ra các sự 

cố, rủi ro môi trường trong giai đoạn giai đoạn hoạt động của Dự án. 

- Cam kết chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ khi để xảy ra những thiệt hại về 
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môi trường, kinh tế - xã hội do hoạt động của Dự án gây ra. 

- Cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam nếu vi phạm các 

Công ước Quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam 

hiện hành và nếu để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường./. 
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cONc rY rNHH oAu rU
co@Nn

sa;04 /]I/-AT
VC viQc: il6ng y tii5p nhfln nu6c thii
tir dU 6n: Nhd m6y sin xu6t phu

kiQn cdng ngh0 Jiurui ViQt Nam

viro m4ng lu6i thu gom chung dU

6n Khu nhd xu0ng cho thu6.

C9NG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM
DOC LAP . TI' DO . HANH PHUC

Qudng Nam, ngdy LJthdng 5 ndm 2025

Kinh gfri: C6ng ty TNHH C6ng nghiQp Jiurui ViQt Nam.

ThFc hiQn theo nQi dung hqp il6ng s6 OLI2O2SIIHDT/CNAT-JIURUI ngdy
10/0212025 v6 viQc thuO nhd xucrng sti 5 va hqp d6ng O2I2)2iIILDT/CNAT-JIURUI
ngdy 03/0312025 vC viQc thu6 nhd xu&ng sO + Oa dugc ky k6t gifa C6ng ty TNHH DAu
tu c6ng nghiQp An Thanh vd Cdng ty TNHH COng nghiQp Jiurui ViQt Nam.

ThUc hiQn theo n6i dung hqp d6ng thu6 d6t gita COng ty TNHH DAu tu c6ng
nghiQp An Thanh vd COng ty TNHH C&N Vina (Chri dAu tu KCN).

C6ng ty TNHH DAu tu c6ng nghiQp An Thanh tl6ng y cho C6ng ty TNHH C6ng
nghieB Jiurui ViQt Nam dugc ph6p sri dgng nhd vQ sinh chung do chring t6i dAu tu v6i
th6 tich 10m3 dugc bd tri t4i khu vuc nhd xuong sti 5 va Chring tdi rtdng y titip nhBn

todn bQ luqng nu6c th6i sinh hoat tai dU 6n sau xi ly bing bC tU ho4i 3 ngdn dugc d6u
i.

n6i vdo m4ng ludi thu gom nu6c thii chung cria dg 6n Edu tu xdy dUng nhd xu&ng cho
thu6 do C6ng ty TNHH D6u tu c6ng nghiQp tu Thanh ldm chri dAu tu, tru6c khi d6u
n6i vdo HQ th6ng thu gom nudc thii cta KCN Tam Anh - Hdn Qu6c.

V€ chi phi ti6n xt ly nu6c th6i sC thyc hiQn theo quy itinh tai ili6u 4.4 hgp rtdng
thu6 nhd xuong. Tru6c ktri bat dAu vfln hdnh hai c6n cri theo thlrc t6 hai b6n sE thgc
hien cO thoa thu?n chi titit vC don girl thanh torin ti6n xri ly nudc th6i theo biiSu phi thu
phi tucrng ring cria KCN.

TrCn tl6y ld y kii5n cria COng ty TNHH DAu tu C6ng NghiQp An Thanh grii
C6ng ty TNHH COng nghiQp Jiurui ViQt Nam Oe Ui6t thuc hiQn./.

Noi nhQn:
- Nhu tr6n;

- Luu: VT.

c0xe w

sfir$rftrooffe



CÔNG AN TỈNH QUẢNG NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

PHÒNG CẢNH SÁT PCCC VÀ CNCH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /NT-PCCC 
 

Quảng Nam, ngày      tháng 9 năm 2024 

Kính gửi: Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp An Thanh 

- Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy 

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy; 

- Căn cứ Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ quy 

định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng 

cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và 

chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy 

định công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; 

- Căn cứ Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy 

số 241.20/TD-PCCC ngày 21/10/2020, số 271.20/TD-PCCC ngày 26/11/2020, số 

93.22/TD-PCCC ngày 28/06/2022 và văn bản thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy 

chữa cháy số 1598/TD-PCCC&CNCH ngày 25/5/2023, số 02/TD-PCCC&CNCH 

ngày 02/01/2024, số 974/TD-PCCC&CNCH ngày 22/3/2024 của Phòng Cảnh sát 

phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây viết gọn là Phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH) Công an tỉnh Quảng Nam. 

- Xét hồ sơ và văn bản đề nghị kiểm tra kết quả nghiệm thu về phòng cháy 

và chữa cháy số 01/NTAT/PCCC/2024 ngày 28/8/2024 của Công ty TNHH Đầu tư 

Công nghiệp An Thanh. 

- Người đại diện theo pháp luật là ông Đoàn Ngọc Huân; Chức vụ: Giám đốc. 

- Căn cứ biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu ngày 13 tháng 9 năm 2024 

của đại diện Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam. 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam chấp thuận kết 

quả nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy của công trình Khu nhà xưởng cho 

thuê, hạng mục: nhà xưởng 4, nhà xe 4, nhà xưởng 5, nhà xe 5, nhà ăn 1, nhà ăn 

2; các hệ thống điện mặt trời lắp đặt trên mái nhà xưởng 4, nhà xưởng 5, nhà xe 

4, nhà xe 5, nhà ăn 1 và nhà ăn 2 với các nội dung sau: 

1. Địa điểm xây dựng: Lô A4-10, A4-11, A4-12, A4-13, khu công nghiệp 

Tam Anh Hàn Quốc, xã Tam Anh Bắc, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư Công nghiệp An Thanh. 

3. Đơn vị thi công:  

- Đơn vị thi công hệ thống PCCC: Công ty TNHH Cơ Điện Safetech Việt Nam. 

- Đơn vị thi công kiến trúc và hệ thống điện mặt trời mái nhà: Công ty cổ 

phần Thương Mại và Dịch Vụ Toàn Thanh. 
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4. Quy mô công trình được nghiệm thu:  

- Nhà xưởng 4 có diện tích 4977m2, 01 tầng. Hệ thống năng lượng mặt trời 

trên mái nhà xưởng 4: số lượng tấm pin: 2104 tấm; công suất điện 997,92 kWp. 

- Nhà xe 4 có diện tích 606m2, 01 tầng. Hệ thống năng lượng mặt trời trên mái 

nhà xe 4 thuộc hệ thống năng lượng mặt trời nhà xưởng 4 với quy mô là 164 tấm pin. 

- Nhà xưởng 5 có diện tích 4977m2, 01 tầng. Hệ thống năng lượng mặt trời 

trên mái nhà xưởng 5: số lượng tấm pin: 2052 tấm; công suất điện 982,08 kWp. 

- Nhà xe 4 có diện tích 680m2, 01 tầng. Hệ thống năng lượng mặt trời trên mái 

nhà xe 4 thuộc hệ thống năng lượng mặt trời nhà xưởng 4 với quy mô là 180 tấm pin. 

-  Nhà ăn 1 có diện tích 619m2, 01 tầng;  Hệ thống năng lượng mặt trời trên mái 

nhà ăn 1 thuộc hệ thống năng lượng mặt trời nhà xưởng 1 có quy mô là 208 tấm pin. 

-  Nhà ăn 2 có diện tích 516m2, 01 tầng;  Hệ thống năng lượng mặt trời trên mái 

nhà ăn 2 thuộc hệ thống năng lượng mặt trời nhà xưởng 1 có quy mô là 208 tấm pin. 

5. Nội dung được nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy: đường giao 

thông cho xe chữa cháy, khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với 

các công trình xung quanh; bậc chịu lửa, hạng nguy hiểm cháy và cháy nổ, bố trí 

công năng của công trình liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy; giải 

pháp ngăn cháy, chống cháy lan; giải pháp thoát nạn; giải pháp chống tụ khói; giải 

pháp cấp điện cho hệ thống phòng cháy và chữa cháy và các hệ thống kỹ thuật có 

liên quan về phòng cháy và chữa cháy; hệ thống báo cháy, chữa cháy; hệ thống 

cấp nước chữa cháy và phương tiện chữa cháy của công trình. 

6. Các yêu cầu kèm theo:  

- Khi bố trí công năng bên trong nhà xưởng phải thẩm duyệt thiết kế và 

nghiệm thu về PCCC trước khi đưa vào hoạt động theo đúng quy định tại điều 11 

Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 và điểm b, khoản 5, điều 1 Nghị 

định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10/5/2024 của Chính phủ.  

- Thực hiện đúng quy trình, quy định về vận hành sử dụng, bảo trì, bảo 

dưỡng, sửa chữa, thay thế các hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy và hệ 

thống kỹ thuật có liên quan. 

- Duy trì liên tục chế độ hoạt động bình thường của hệ thống, thiết bị phòng 

cháy, chữa cháy và hệ thống kỹ thuật có liên quan đã được lắp đặt theo đúng chức 

năng trong suốt quá trình sử dụng. 

Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam trả lời để Công 

ty TNHH Đầu tư Công nghiệp An Thanh biết, thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Lưu: VT, HSNT.                                          

 TRƯỞNG PHÒNG 
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- Trọng lượng thép có đường kính Φ8  =  125.5 kg; Chiều dài = 310.5 mét

- Trọng lượng thép có đường kính Φ10  =  241.548 kg; Chiều dài = 391.8 mét

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

TÊN
C.KIỆN

SỐ
HIỆU

HÌNH DẠNG - KÍCH THƯỚC
ĐƯỜNG

KÍNH
(mm)

CHIỀU DÀI
1 THANH

(mm)

SỐ LƯỢNG

1
C.KIỆN

T.BỘ

TỔNG
CHIỀU DÀI

(m)

TỔNG
T.LƯỢNG

(Kg)

1 335050 50 8 3450 40 40 138 54.44

2 8 2450 58 58 142.1 56.06

3 85050 50 8 950 32 32 30.4 12

4 10 2450 74 74 181.3 111.77

5 10 3450 50 50 172.5 106.35

235050 50

235050 50

335050 50

85050 50

GHI CHÚ:
1. Cốt ±0,00 là cốt san nền tại vị trí xây dựng bể.
2. Vị trí và số lượng bể nước xem bản vẽ "Tổng mặt bằng xây dựng"
2. Mặt đất nền phải đầm chặt, đạt hệ số đầm nén k  0,95.
3. Bê tông lót đá 4x6, cấp độ bền 7,5, dày 100.
3. Bê tông kết cấu đá 1x2, cấp độ bền B20 (M250), xi măng PC40, có Rn= 115 kG/cm2. Trộn và đầm bê tông
bằng máy, đáy và thành bể đổ bê tông liên tục.
4. Chiều dày lớp bê tông bảo vệ: Đáy bể 25 mm và nắp  bể dày 15mm,
    5. Cốt thép có þ 10mm chọn thép AII, Rs = 280Mpa.
    Cốt thép có þ < 10mm chọn thép AI, Rs = 225Mpa.
6. Mặt trong và ngoài bể trát (láng) vữa XM M75, dày 20mm. Trong bể láng lớp XM nguyên chất chống
thấm.
7. Khi thi công cần liên hệ với các bản vẽ công nghệ để đảm bảo đặt ống đúng hướng. Bể tự hoại sau khi
bảo dưỡng chốm thấm và được nghiệm thu, mặt ngoài của bể được sơn nước. Lưu ý trước khi sơn có bả 1
lớp matic được chà phẳng.
8. Hố đặt máy bơm xây gạch ống dày 100, 02 mặt trát vữa M75, dày 15mm.
9. Uốn, cắt, nối cốt thép theo TCVN hiện hành
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CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP JIURUI
                       VIỆT NAM

NHÀ MÁY SẢN XUẤT PHỤ KIỆN
CÔNG NGHỆ JIURUI VIỆT NAM

KCN TAM ANH - HÀN QUỐC, XÃ TAM
       ANH BẮC, HUYỆN NÚI THÀNH,
               TỈNH QUẢNG NAM

D
50

0
Quạt hút 11 Kw

Hộp than hoạt tính

2100

80
00Sàn lấy mẫu

3100

D500

40
00

Tháp rửa khí

Bản vẽ mặt bằng bố trí

Bộ điều khiển.Bộ biến tần, Hệ thống ổn định áp suất âm,...

Khí thải được hút qua chụp hút vào ống
nhánh rồi ra ống chính rồi đi qua tháp
rửa khí ,đồng thời nước phun thành
trùm tia phun từ thân tháp xuống giữ lại
bụi ở đáy tháp.khí thải tiếp tục đi qua
thiết bị hấp phụ than hoạt tính,hấp phụ
các chất có hại sau đó khí sạch được
quạt hút đẩy ra ống xả khí thải thải ra
môi trường.

- Nguyên lý hoạt động

Tháp rửa khí: kích thước 3100x1400x1600 - 1 bơm nước tuần
hoàn 2.2 Kw

- Ghi chú :

Ống dẫn. Ống xoắn  mạ kẽm

1

3
4

2

5
Sàn lấy mẫu  2000x2000x60006

Quạt : lưu lượng 11 Kw- Điện áp : 380 V
 Lưu lượng 15.000 m3/h - cột áp 1500 Pa

Than hoạt tính: chỉ số Iodone 600-800 Mg/G ,tỷ trọng 0.35-0.6
g/cm3. kích thước thùng than: 2100x1100x1300,Khối lượng than 138
Kg
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Thông số kỹ thuật

- Công suất: 11 KW
- Tốc độ: 1460 r/min
- Điện áp: 380 V
- Lưu lượng: 15000 m3/h
- Áp suất: 1500 Pa

Yêu cầu kỹ thuật
- Vật liệu: Thép SS400
- Có lò xo bệ phụ, che mưa động cơ, cặp bích rời
- Số lượng: 01 bộ
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